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PHẦN I

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

I. KHÁI NIỆM VỀ TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ SỰ HÌNH THÀNH NỀN DÂN CHỦ
1. Khái niệm trưng cầu ý dân
Theo cuốn Đại từ điển Tiếng việt do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hồ Chí Minh tái bản lần thứ 13 thì “Trưng cầu được hiểu là đưa ra hỏi ý kiến của số đông một cách có tổ chức để thêm căn cứ khi đưa ra quyết định vấn đề gì”. Trưng cầu ý dân là hỏi ý kiến nhân dân bằng cách tổ chức bỏ phiếu để nhân dân trực tiếp quyết định.

Theo Từ điển Tiếng Việt thì Trưng cầu dân ý là cuộc hỏi ý kiến của toàn thể dân chúng về một vấn đề chính trị hay pháp luật bằng cách tổ chức bỏ thăm.

Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp, qua đó, người dân bỏ phiếu quyết định (đồng ý hay không đồng ý) về những vấn đề của Nhà nước, thường là các vấn đề liên quan đến chính trị quan trọng của quốc gia như sửa đổi Hiến pháp, tham gia liên minh, quyết định các vấn đề lớn liên quan đến quyền làm chủ của người dân…

2. Sự hình thành nền dân chủ
Chủ quyền nhân dân (quyền lực nhân dân) là bản chất và là đặc trưng của mọi nhà nước và xã hội dân chủ. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc về chủ quyền nhân dân thì vấn đề lại không hề đơn giản trong các nhà nước và xã hội. Thực chất, đó là vấn đề xử lý mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân trong xã hội có nhà nước. Do đó, các hình thức thực hiện quyền lực cũng như vai trò của từng hình thức thực hiện quyền lực là những vấn đề cơ bản của mọi nhà nuớc và xã hội. Có thể khái quát rằng có hai hình thức cơ bản để thực hiện quyền lực nhân dân là dân chủ đại diện (representative democracy) và dân chủ trực tiếp (direct democracy). Việc thực hiện các hình thức này như thế nào, phạm vi, cách thức tiến hành của từng hình thức ra sao, điều đó phụ thưộc vào nhiều yếu tố, trước hết phụ thuộc vào kiểu nhà nước, vào trình độ dân trí (trình độ chính trị, pháp lý...), vào truyền thống, đặc điểm dân tộc, vào xu thế phát triển của thời đại... Cũng có một vài quốc gia như Thụy Sĩ, một số bang của Mỹ thường xuyên thực hiện dân chủ trực tiếp trực tiếp bằng những hình thức khác nhau như bầu cử (election), việc bãi miễn các chức danh do dân bầu (recall) và đặc biệt là sáng kiến của nhân dân, nhất là trong hoạt động lập pháp (initiative) và trưng cầu ý dân (referendum). Tuy nhiên, cần khẳng định rằng ở đa số các quốc gia hiện nay, hình thức chủ yếu thực hiện quyền lực (chủ quyền) nhân dân là dân chủ đại diện, ngay ở Thụy Sĩ, một quốc gia điển hình về dân chủ trực tiếp, thì dân chủ đại diện vẫn là hệ thống cơ bản, nền tảng

Dân chủ đại diện là phương thức chủ yếu để thực hiện quyền lực nhân dân; hay nói cách khác, chủ quyền nhân dân được thực hiện chủ yếu thông qua nhà nước và các thiết chế chính trị khác, nhưng cần thống nhất một vấn đề mang tính chất nguyên tắc là nhà nước và các thiết chế đó là do nhân dân thiết lập và trao quyền. Nhà nước là tổ chức chính trị đặc biệt do nhân dân lập ra và ủy thác quyền lực. Nhà nước chỉ là một bộ phận nhưng không phải là tất cả của nền dân chủ, “trong chế độ dân chủ thì bản thân chế độ nhà nước thể hiện ra là một trong những tính qui định, cụ thể là sự tự qui định của nhân dân; trong chế độ quân chủ, chúng ta có chế độ nhà nước; trong chế độ dân chủ, chúng ta có chế độ nhà nước của nhân dân...”. Ở đây, chế độ nhà nước không chỉ tự nó, xét theo bản chất của nó, mà còn xét theo sự tồn tại của nó, theo tính hiện thực của nó, ngày càng hướng tới cơ sở thực hiện của nó, tới con người hiện thực, nhân dân hiện thực và được xác định là sự nghiệp của bản thân nhân dân. Chế độ nhà nước ở đây xuất hiện đúng chân tướng của nó, tức là xuất hiện với tính cách là sản phẩm tự do của con người... Tuy nhiên, đặc điểm riêng biệt của xã hội dân chủ là: ở đây chế độ nhà nước nói chung chỉ là một yếu tố của sự tồn tại của nhân dân, chế độ chính trị tự bản thân nó, ở đây, không tạo thành nhà nước”. Quyền lực nhà nước được nhân dân trao cho là có giới hạn và chịu sự giám sát của nhân dân. Đến lượt nó, quyền lực nhà nước được trao cho các cơ quan khác nhau (cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp) và bản thân các quyền này có giới hạn và được ấn định trong hiến pháp.
Như vậy, bản chất của vấn đề là: nhân dân lập ra và trao quyền cho các cơ quan nhà nước để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực (để quản lý xã hội); một mặt, các cơ quan này phải chịu sự giám sát của nhân dân và mặt khác, chỉ được thực hiện quyền lực trong giới hạn cho phép. Trong nhiều trường hợp, nhà nước không được quyết định (đúng hơn là không có thẩm quyền quyết định hoặc không cần thiết phải quyết định) mà để nhân dân trực tiếp quyết định. Một trong các cách mà nhân dân trực tiếp quyết định là thông qua trưng cầu ý dân. Trưng cầu ý dân là một hình thức quan trọng trong việc thực hiện dân chủ trực tiếp của nhân dân, là hình thức biểu hiện đỉnh cao của nền dân chủ.
Có thể khẳng định rằng, khi dân chủ càng phát triển, thì càng tạo điều kiện mở rộng và phát huy trưng cầu dân ý. Ngược lại, ở đâu và nơi nào quan tâm và chú trọng dân chủ trực tiếp cũng như trưng cầu ý dân, thì ở đó, nền dân chủ mới thực sự phát triển và chế độ chính trị ở đó mới thực sự mang bản chất của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nói cách khác, dân chủ là tiền đề để thực hiện và mở rộng trưng cầu ý dân; và ngược lại, trưng cầu ý dân là công cụ, phương tiện quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của dân chủ kể cả về phạm vi và mức độ.

II. PHÂN BIỆT TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Trưng cầu ý dân và lấy ý kiến Nhân dân là hai hình thức hoạt động của cơ quan nhà nước có mục đích để Nhân dân phát huy quyền dân chủ trực tiếp tham gia, thể hiện ý kiến với Nhà nước, xét về bản chất thì trưng cầu dân ý là một trong những hình thức của lấy ý kiến nhân dân, nhưng cách thức tiến hành lại hoàn toàn khác nhau.
1. Thứ nhất, về nội dung
Trưng cầu ý dân là đưa một vấn đề quan trọng của đất nước, có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc và phải do Quốc hội quyết định; đưa ra cho toàn dân thảo luận và cử tri biểu quyết, quyết định theo đa số. Khi đã đưa một vấn đề nào đó ra trưng cầu dân ý thì các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chỉ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện như là một bộ máy thư ký giúp việc cho cử tri và kiểm phiếu, công bố kết quả chứ không phải là cơ quan tổng hợp, tập hợp ý kiến của cử tri để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, càng không có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

2. Thứ hai, về phạm vi
 Lấy ý kiến nhân dân là việc Nhà nước tổ chức để Nhân dân đóng góp, tham gia ý kiến của mình về một vấn đề cụ thể, đưa ra lấy ý kiến; có thể là các vấn đề ở mức độ, phạm vi khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực do nhiều cơ quan quyết định, có thể là vấn đề ở tầm quốc gia hoặc chỉ là các vấn đề liên quan đến một hoặc một số địa phương. Những ý kiến đóng góp này chỉ được cơ quan hữu quan tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu khi chỉnh lý dự thảo để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Lấy ý kiến nhân dân có thể là các vấn đề ở mức độ, phạm vi khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực do nhiều cơ quan quyết định, có thể là vấn đề ở tầm quốc gia (ví dụ như lấy ý kiến về các dự thảo luật quan trọng) nhưng cũng có thể chỉ là các vấn đề liên quan đến một hoặc một số địa phương cụ thể (ví dụ như lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính).

3. Thứ ba, về đối tượng 

Đối tượng của việc lấy ý kiến Nhân dân là tất cả những người có khả năng và tâm huyết đóng góp ý kiến, không hạn chế bất kỳ một trường hợp nào dù người ấy có quyền công dân hoặc quyền bầu cử hay không (có thể là cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình...). Trong khi đó, đối tượng của trưng cầu dân ý chỉ gồm những người có quyền bầu cử (cử tri).

4. Thứ tư, về hình thức
Hình thức trưng cầu ý dân bắt buộc phải thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu với câu trả lời đồng ý hay không đồng ý với vấn đề đưa ra trưng cầu, còn việc lấy ý kiến Nhân dân thường không thực hiện bằng hình thức bỏ phiểu, người dân góp ý bằng nhiều cách như gửi văn bản góp ý cho cơ quan, tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân, phát biểu trực tiếp tại các hội nghị, cuộc họp lấy ý kiến, qua các cuộc khảo sát, phỏng vấn…). 

5. Thứ năm, về giá trị pháp lý
Trưng cầu ý dân có giá trị quyết định, có thể thi hành ngay đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu; còn kết quả lấy ý kiến Nhân dân là cơ sở để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến xem xét, quyết định. Thông qua trưng cầu ý dân, người dân trực tiếp quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu; còn thông qua việc lấy ý kiến Nhân dân, thì ý kiến của người dân chỉ mang tính chất tham khảo với vơ quan nhà nước, việc quyết định vấn đề đưa ra lấy ý kiến như thế nào vãn hoàn toàn phụ thuộc vào cơ quan nhà nước. Việc ban hành Luật trưng cầu ý dân không hạn chế việc Nhà nước tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với những vấn đề đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định của Luật. Việc ban hành Luật trưng cầu ý dân không hạn chế việc Nhà nước tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với những vấn đề đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Tóm lại, tuy cùng là hình thức để nhân dân phát huy quyền dân chủ trực tiếp tham gia, thể hiện ý kiến với Nhà nước nhưng giữa trưng cầu ý dân và lấy ý kiến nhân dân có sự khác nhau về nội dung, hình thức và giá trị pháp lý. 
PHẦN II
VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TRƯNG CẦU Ý DÂN 

VÀ PHÁP LUẬT VỀ TRƯNG CẦU Ý DÂN CỦA VIỆT NAM

TRƯỚC KHI CÓ LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TRƯNG CẦU Ý DÂN 
1. Giá trị pháp lý của trưng cầu ý dân

Lời nói đầu của bản Hiến pháp năm 2013 đã ghi “Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đặc biệt ghi nhận quyền làm chủ của Nhân dân “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằngdân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” (Điều 6).
Những quy định thể hiện quyền làm chủ, quyền quyết định của Nhân dân tại Điều 28 Hiến pháp năm 2013: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29).

Kết quả trưng cầu ý dân phải có giá trị pháp lý đặc biệt, vì đây là quyết định của nhân dân, cao hơn quyết định của Quốc hội và được thể hiện trong Nghị quyết của Quốc hội. Kết quả trưng cầu ý dân thể hiện sức mạnh dân tộc, sự đoàn kết và truyền thống “con lạc cháu hồng”. Kết quả trưng cầu ý dân phải được nhà nước triển khai tổ chức thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện cần thay đổi do nguyên nhân khách quan thì phải trưng cầu ý dân lại. Liên quan đến “vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước”;  “vấn đề đặc biệt quan trọng” là vấn đề gì? Là những vấn đề tác động to lớn đến sự phát triển chung, cần huy động khối đại đoàn kết toàn dân tộc; liên quan đến an ninh quốc gia và quốc kế dân sinh, liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
2. Vị trí, vai trò của trưng cầu dân ý

Vị trí, vai trò của dân chủ trực tiếp nói chung và của trưng cầu dân ý nói riêng trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia như thế nào, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trình độ dân trí, trình độ chính trị, trình độ pháp lý, thói quen thực hiện dân chủ của người dân trên từng quốc gia, phụ thuộc vào sự tác động của các quốc gia khác nhau trong khu vực và trên thế giới. tuy nhiên có thể khẳng định rằng, dân chủ càng phát triển thì càng tạo điều kiện mở rộng và phát huy trưng cầu dân ý. Ngược lại ở đâu và nơi nào quan tâm và chú trọng tới dân chủ trực tiếp cũng như trưng cầu dân ý thì  nơi đó nền dân chủ mới thực sự phát triển và chế độ chính trị ở đó mới thực sự mang bản chất “quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Nói cách khác, dân chủ là tiền đề để thực hiện và mở rộng trưng cầu dân ý và ngược lại trưng cầu dân ý là công cụ, phương tiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển của dân chủ cả về phạm vi và mức độ.
Trưng cầu dân ý là hình thức dân chủ trực tiếp nhất. Bên cạnh các hình thức dân chủ khác như bầu cử, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được bàn bạc, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế ở địa phương, quyền tự quản ở khu dân cư… thì trưng cầu dân ý được coi là hình thức dân chủ trực tiếp nhất. Bởi lẽ thông qua bầu cử, người dân mới bầu ra người đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước, tuy nhiên trên thực tế, ý chí của người đại diện đó lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Do vậy, nhiều khi hoạt động của người đại biểu đó lại không phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong khi đó, thông quan hoạt động trưng cầu ý dân, công dân thể hiện trực tiếp ý chí của mình đối với các vấn đề quan trọng của quốc gia thông qua lá phiếu. Do đó những quyết định quan trọng của chính quyền luôn phù hợp và phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trưng cầu ý dân là cầu nối giữa Nhà nước và Nhân dân, giúp Đảng và Nhà nước khắc phục bệnh quan liêu, xa rời thực tế. Nhà nước đóng vai trò là chủ thể tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân còn nhân dân đóng vai trò là chủ thể trung tâm của trưng cầu dân ý. Thông qua các cuộc trưng cầu dân ý, mối quan hệ của Nhà nước với công dân cũng được củng cố càng trở nên gắn bó, mật thiết hơn, công dân có điều kiện tìm hiểu, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhà nước bao quát được mọi khía cạnh của đời sống thực tiễn, hiểu được ý chí, mong muốn của người dân, qua đó sẽ có những quyết định, sách lược phù hợp với điều kiện xã hội, phù hợp với lòng dân. Trưng cầu ý dân giúp Đảng và Nhà nước kiểm nghiệm lại đường lối, chính sách, pháp luật, khắc phục bệnh quan liêu xa rời thực tế, giúp cho đất nước ngày càng phát triển và lớn mạnh. Bên cạnh đó, trưng cầu dân ý giúp ngăn ngừa những quyết định được đưa ra vội vàng, thiếu cân nhắc từ phía các cơ quan nhà nước.


Trưng cầu ý dân góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị của người dân. Trưng cầu ý dân tạo thói quen cho người dân phát biểu chính kiến của mình về các vấn đề chung của đất nước, đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị, tạo sự sẵn sàng cho người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi cũng như hiệu quả của pháp luật. vì vậy quá trình này sẽ tạo động lực cũng như là một cơ hội tuyệt vời cho nhân dân tìm hiểu về các vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

 
V.I. Lê-nin đã từng nói: "Cần phải xây dựng ngay chế độ dân chủ, bắt đầu từ cơ sở, dựa vào sáng kiến của bản thân quần chúng, với sự tham gia thực sự của quần chúng vào tất cả đời sống của Nhà nước"
. 
Ở nước ta, ngay từ Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946), tại Điều 21 có qui định: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia” và Điều 32 qui định: “Những việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba số nghị viên đồng ý”. Đến Hiến pháp 1959, việc trưng cầu ý dân được qui định trong Điều 53 (do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định), Hiến pháp 1980 qui định trong Điều 100 (do Hội đồng Nhà nước quyết định), Hiến pháp 1992 qui định trong Điều 53 và Điều 84 (do Quốc hội quyết định)

Như vậy, chế định trưng cầu ý dân đã được qui định từ Hiến pháp đầu tiên của nước ta, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cho nên qui định này chưa được thực hiện trong thực tiễn. Khi chúng ta chưa luật hóa, chưa “chuyển tải” qui định này của Hiến pháp vào thực tiễn của đời sống chính trị pháp lý, thì có thể nói rằng việc thực hiện quyền lực trực tiếp của nhân dân ở nước ta còn ở mức độ hạn chế.
Có một số quan điểm cho rằng trình độ người dân không đồng đều nên nhiều người dân không có khả năng đánh giá đúng ý nghĩa của trưng cầu ý dân, không có khả năng quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng và phức tạp, nhất là đối với những người dân có trình độ thấp. Một người dân, khi tham gia quyết định những vấn đề chính trị, thì họ phải nhìn nhận theo tiêu chí riêng của họ. Kết quả của trưng cầu ý dân là sự phản ánh đa số ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nói một cách khác, không ai phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân bằng chính nhân dân. Chúng tôi cho rằng đây là ưu thế tuyệt đối của dân chủ trực tiếp so với dân chủ đại diện. Điều đó rõ ràng góp phần thực hiện định hướng chung của Đảng và Nhà nước ta là chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân và nhất là phải hợp lòng dân. Đúng là hiệu quả việc thực hiện dân chủ trực tiếp nói chung và trưng cầu ý dân nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chúng tôi cho rằng, mọi vấn đề đều có tính hai mặt ưu điểm và hạn chế. Không phải tất cả các cuộc trưng cầu ý dân ở các nước đã được thực hiện đều có kết quả tốt, không phải tất cả các phương án mà nhân dân lựa chọn là phương án khoa học nhất, “khôn ngoan” nhất. Và có thể ở một vài quốc gia trong những giai đoạn lịch sử nhất định những cuộc trưng cầu ý dân không phản ánh đúng bản chất của nó, nhưng rõ ràng, hầu hết các cuộc trưng cầu ý dân đều phát huy ý nghĩa của nó, đó là phản ánh ý chí của nhân dân, cũng như nó đang và sẽ xảy ra trong đời sống chính trị của nhiều nước và nhiều khu vực, và xu thế đó, có lẽ sẽ ngày càng rõ nét hơn.

Phê phán quan điểm cho rằng một người công nhân hoặc nông dân bình thường không thể điều khiển nhà nước được, Lênin khẳng định: “người công nhân bình thường hoặc người nông dân bình thường có thể điều khiển được nhà nước và sẽ học cách điều khiển nhà nước nếu người đó bắt tay vào điều khiển nhà nước.
II. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRƯNG CẦU Ý DÂN CỦA VIỆT NAM TRƯỚC KHI CÓ LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN
1. Hiến pháp năm 1945


Điều thứ 21 Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946 quy định “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia”.
2. Hiến pháp năm 1959 

Khoản 5 Điều 53 Hiến pháp năm 1959 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền “Quyết định việc trưng cầu ý kiến nhân dân”.

Điều 20 Luật tổ chức Quốc hộ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 14/7/1060 quy định “Uỷ ban thường vụ Quốc hội sử dụng những quyền hạn ghi trong điều 53 của Hiến pháp”. 

3. Hiến pháp năm 1980

Khoản 6 Điều 100 Hiến pháp năm 1980 quy định Hội đồng Nhà nước
 có quyền “Quyết định việc trưng cầu ý kiến nhân dân”.

4. Hiến pháp năm 1992


Khoản 14 Điều 84 Hiến pháp năm 1992 quy định Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn “Quyết định việc trưng cầu ý dân”
5. Luật tổ chức Quốc hội năm 1992 quy định tại Khoản 14 Điều 2 về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội “Quyết định việc trưng cầu ý dân”.
Tại Khoản 12 Điều 6 Luật tổ chức Quốc hội năm 1992 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn “Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội”.
6. Hiến pháp năm 2013
Khoản 15 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội là “Quyết định trưng cầu ý dân”.
Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn “Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội”. 

7. Luật tổ chức quốc hội năm 2014 

Điều 19 Luật tổ chức Quốc hội quy định về trưng cầu ý dân, theo đó, Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội. Kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân.

Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội; quy định về hình thức phiếu trưng cầu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu; quyết định thời gian cụ thể trưng cầu ý dân, nội dung ghi trên phiếu trưng cầu ý dân căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về việc trưng cầu ý dân; kiểm tra, giám sát việc trưng cầu ý dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm công bố kết quả trưng cầu ý dân với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. (Điều 59).

Như vậy, các quy định pháp luật về trưng cầu ý dân đã có từ rất lâu, ngay từ khi giành độc lập dân tộc năm 1945 và được quy định ở những văn bản pháp luật có hiệu lực cao là Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội.

PHẦN III

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

1. Phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp, việc xây dựng Luật trưng cầu ý dân được xác định trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp”. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, chỉ rõ: “mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước; ban hành Luật về Trưng cầu ý dân”. Hiến pháp 1946 và các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013 đều có quy định về trưng cầu ý dân. Hiến pháp 2013 quy định về trưng cầu ý dân tại Điều 29, khoản 15 Điều 70, khoản 13 Điều 74, khoản 4 Điều 120, đồng thời quy định về quyền dân chủ trực tiếp tại khoản 1 Điều 2 và Điều 6. Điều 29 Hiến pháp xác định rõ: “Nhân dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”. Việc ban hành Luật trưng cầu ý dân là cần thiết để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

2. Trọng dân, tin dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc là một trong những tư tưởng được thể hiện rõ trong truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm vừa qua, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được phổ biến và thực hiện ngày càng rộng rãi trong cuộc sống. Xây dựng Luật Trưng cầu ý dân góp phần thiết thực vào việc phản ánh và phát huy giá trị tư tưởng và truyền thống đó, tạo khuôn khổ pháp lý cho người dân tham gia chủ động, tích cực, đông đảo và quyết định vào các công việc của Nhà nước và xã hội phù hợp với bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

3. Trưng cầu ý dân là một phương thức để người dân trực tiếp thể hiện ý chí và quyền lực của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước trong từng thời điểm cụ thể. Thực tiễn đã cho thấy, từ khi thành lập nước đến nay, nhất là từ sau năm 1976, sau khi đất nước thống nhất về mọi mặt, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật trước khi ban hành đã được triển khai; việc tham vấn chuyên gia và thực hiện phản biện xã hội cũng đã được mở rộng; việc công khai các dự thảo văn bản luật và chính sách được coi là nguyên tắc ban hành văn bản QPPL và hoạch định chính sách. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, kết quả của các hoạt động lấy ý kiến nhân dân, để nhân dân quyết định trực tiếp đối với những vấn đề trọng đại về quốc kế dân sinh cũng còn rất nhiều hạn chế, một trong những nguyên nhân là cho đến nay nước ta vẫn chưa có thể chế pháp lý rõ ràng về trưng cầu ý dân, mặc dù trưng cầu ý dân luôn là một quy định pháp lý hiến định. Việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân là cần thiết, để người dân trực tiếp thể hiện ý chí và quyền lực của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng nhu cầu khách quan trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

 4. Trưng cầu ý dân đã được thừa nhận rộng rãi như là một trong những giá trị của dân chủ trực tiếp trong xã hội hiện đại và rất nhiều nước đã ban hành Luật Trưng cầu ý dân để điều chỉnh các mối quan hệ về trưng cầu ý dân. Cho đến nay đã có 167/214 (khoảng 78%) quốc gia và vùng lãnh thổ có luật hoặc các quy định pháp lý về trưng cầu ý dân. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng về kinh tế và chính trị với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân là cần thiết, tạo điều kiện để nhân dân có thể tham gia sâu hơn, có tính quyết định với tư cách chủ thể vào những vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 

Để triển khai xây dựng Dự án Luật, Hội Luật gia Việt Nam đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật Trưng cầu ý dân
; tổ chức 04 cuộc họp Ban soạn thảo; tổ chức 04 cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, cụ thể: hội thảo khoa học “Luật Trưng cầu ý dân – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, hội thảo khoa học “Những vấn đề cơ bản về Luật Trưng cầu ý dân” tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; hội thảo quốc tế với chủ đề “Luật Trưng cầu ý dân của một số nước – kinh nghiệm cho Việt Nam”; tổ chức khảo sát ý kiến một số vấn đề về trưng cầu ý dân tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
; tổ chức khảo sát kinh nghiệm thực tế tại Thái Lan; tổ chức nghiên cứu tổng quan về pháp luật trưng cầu ý dân ở các nước trên thế giới; tổ chức nghiên cứu về các quy định của pháp luật hiện hành về trưng cầu ý dân trong hệ thống pháp luật Việt Nam; tập hợp các tài liệu nghiên cứu về luật trưng cầu ý dân trong và ngoài nước, kết quả nghiên cứu luật Trưng cầu ý dân giai đoạn 2004-2006; biên dịch luật Trưng cầu ý dân của 11 quốc gia trên thế giới gồm: Nga, Estonia, Slovakia, Ireland, Latvia, Bangladesh, Myanmar, Philippine, Úc, Thái Lan, Montenegro; các tài liệu tham khảo về trưng cầu ý dân của Nhật Bản, Hàn quốc và Thái Lan; tổ chức nghiên cứu, rà soát các luật có liên quan như Luật Bầu cử, Luật Tổ chức Quốc hội .v.v..

III. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

1. Luật trưng cầu ý dân phải thể chế hóa các quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết và đồng thuận xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia rộng rãi, trực tiếp vào những vấn đề trọng đại của đất nước thông qua các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2. Nội dung của Luật Trưng cầu ý dân phải phù hợp với các quy định của Hiến pháp và các luật có liên quan, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

3. Việc xây dựng Luật Trưng cầu ý dân phải đảm bảo cơ sở thực tiễn, các quy định của Luật Trưng cầu ý dân phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, phản ánh đúng các điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam hiện nay và phải tính đầy đủ các điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành của Luật.

4. Luật Trưng cầu ý dân phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển các kết quả của công tác xây dựng pháp luật của nước ta qua các thời kỳ, đồng thời nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về xây dựng và thực hiện pháp luật về trưng cầu ý dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬT TRƯNG CẦU DÂN Ý
Luật trưng cầu ý dân được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 25/11/2015 (gồm 7 chương, 52 điều). Nội dung cụ thể như sau:
1. Chương I. Những quy định chung 

Chương I gồm 13 Điều (từ Điều 1 đến Điều 13) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc trưng cầu ý dân, người có quyền biểu quyết trưng cầu ý dân, những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân, phạm vi trưng cầu ý dân, giám sát trưng cầu ý dân và kinh phí tổ chức trưng cầu ý dân và những hành vi bị nghiêm cấm.

Luật trưng cầu dân ý quy định về việc trưng cầu ​ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân.

Đáng chú ý là “Đề nghị trưng cầu ý dân” là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật đề xuất vấn đề cần trưng cầu ý dân để Quốc hội xem xét, quyết định. Như vậy, cá nhân không có quyền đề nghị trưng cầu dân ý.


1.1. Nguyên tắc trưng cầu ý dân

Các nguyên tắc trưng cầu ý dân là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt các khâu, các bước trong trưng cầu ý dân, bao gồm: 

- Bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.
- Thực hiện nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân.
- Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Luật này quy định.
1.2. Người có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân

Luật quy định cử tri trong trưng cầu ý dân cơ bản thống nhất như cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định trong Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp người đã có tên trong danh sách cử tri nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị kết án tử hình, phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
1.3. Các vấn đề trưng cầu ý dân

Để xác định cụ thể những vấn đề nào phải đưa ra trưng cầu ý dân phụ thuộc vào yêu cầu thực tế, vào điều kiện, hoàn cảnh tại từng thời điểm và phù hợp với Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan, Luật quy định Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:
- Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;
- Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;
- Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;
- Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.
1.4. Phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân

Trưng cầu ý dân được thực hiện trong phạm vi cả nước.
Quy định này phù hợp với quy định của Hiến pháp về thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân của Quốc hội. Những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân phải là những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia đưa ra để toàn dân quyết định. Hiến pháp quy định thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là của Quốc hội; chính quyền địa phương không có thẩm quyền này. Đồng thời, theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội, những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân là về Hiến pháp và những vấn đề quan trọng của đất nước có ý nghĩa ở tầm quốc gia, cần đưa ra để toàn dân quyết định. Đối với những vấn đề chỉ ảnh hưởng đến phạm vi một hoặc một số địa phương thì áp dụng hình thức lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành, như việc lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định về điều chỉnh địa giới hành chính, quyết định dự án kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của bộ phận người dân.

1.5. Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân
Để cử tri tham gia đông đảo vào việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân và có thời gian hợp lý cho việc tổ chức trưng cầu ý dân, Luật quy định: Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân là ngày chủ nhật, do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và được công bố chậm nhất là 60 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

1.6. Các trường hợp không tổ chức trưng cầu ý dân
Để việc tổ chức trưng cầu ý dân được thành công, tránh trường hợp tổ chức trưng cầu ý dân vào những hoàn cảnh không phù hợp thì:

- Không tổ chức lại việc trưng cầu ý dân về nội dung đã được trưng cầu ý dân trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kết quả trưng cầu ý dân được công bố.

- Không tổ chức trưng cầu ý dân trong thời gian ban bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước.

1.7. Giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân
Trưng cầu ý dân là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của công dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Để cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật thì việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các nhân và công dân trong giám sát việc trưng cầu ý dân là cần thiết. Trách nhiệm giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân được Luật quy định như sau: 
- Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.
1.8. Hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân

Theo quy định của Luật, kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh kết quả trưng cầu ý dân.

1.9. Các hành vi bị nghiêm cấm
Để kết quả cuộc trưng cầu ý dân phản ánh đúng thực chất ý chí, nguyện vọng của cử tri, phòng ngừa các hành vi vi phạm, Luật quy định các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

- Tuyên truyền, đưa thông tin sai lệch về nội dung, ý nghĩa của việc trưng cầu ý dân.
- Dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép, cản trở làm cho cử tri không thực hiện hoặc thực hiện việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân trái với mong muốn của mình.
- Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả trưng cầu ý dân.
- Lợi dụng việc trưng cầu ý dân để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân.
- Vi phạm quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu trưng cầu ý dân, quy định khác của Luật này.
2. Chương II. Đề nghị trưng cầu ý dân, quyết định trưng cầu ý dân, tổ chức trưng cầu ý dân 

Chương II gồm 4 điều (từ Điều 14 đến Điều 17) quy định về các chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, trình và quyết định trưng cầu ý dân, công bố quyết định trưng cầu ý dân, tổ chức trưng cầu ý dân và ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

2.1. Đề nghị trưng cầu ý dân

Trưng cầu ý dân là hình thức quan trọng để thực hiện quyền dân chủ trực tiếp cao nhất của người dân đã được quy định trong Hiến pháp và để thống nhất với Luật tổ chức Quốc hội, phù hợp với vị trí, chức năng, vai trò của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta. Tại khoản 1 Điều 19 Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 đã quy định “Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội”.
2.1.1. Chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân bao gồm: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân. Trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân về cùng một vấn đề thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, chuẩn bị hồ sơ đề nghị trưng cầu ý dân trình Quốc hội xem xét, quyết định.
2.1.2. Về thủ tục đề nghị trưng cầu ý dân: 

- Hồ sơ đề nghị trưng cầu ý dân gồm:
+ Tờ trình đề nghị trưng cầu ý dân, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc tổ chức trưng cầu ý dân, nội dung cần trưng cầu ý dân, dự kiến thời điểm tổ chức trưng cầu ý dân, các phương án, giải pháp để thực hiện kết quả trưng cầu ý dân;
+ Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về trưng cầu ý dân;
+ Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
- Thẩm tra đề nghị trưng cầu ý dân:
Trưng cầu ý dân là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, việc tổ chức đòi hỏi công phu và tốn kém, vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân phải là vấn đề thực sự xác đáng. Do vậy, trước khi trình Quốc hội, đề nghị trưng cầu ý dân phải được Hội đồng dân tộc, Ủy ban có liên quan của Quốc hội thẩm tra.
Nội dung thẩm tra đề nghị trưng cầu ý dân tập trung vào các vấn đề sau đây:
+ Sự cần thiết của việc tổ chức trưng cầu ý dân;
+- Đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề trưng cầu ý dân;
+ Nội dung cần trưng cầu ý dân;
+ Thời điểm trưng cầu ý dân;
+ Các phương án, giải pháp để thực hiện kết quả trưng cầu ý dân.
Việc thẩm tra đề nghị trưng cầu ý dân phải được thực hiện tại phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm mời đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban khác của Quốc hội, cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp thẩm tra để phát biểu ý kiến về những nội dung của đề nghị trưng cầu ý dân.

Cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu cơ quan, người đã đề nghị trưng cầu ý dân báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung đề nghị trưng cầu ý dân. Cơ quan, người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thẩm tra.

Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này; phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên cơ quan chủ trì thẩm tra, ý kiến của cơ quan tham gia thẩm tra; việc đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về đề nghị trưng cầu ý dân.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về đề nghị trưng cầu ý dân quy định tại Điều 14 của Luật này. Khi xét thấy đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền đề nghị trưng cầu ý dân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa nội dung quyết định việc trưng cầu ý dân vào dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

- Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân
+ Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân theo trình tự sau đây:
→ Đại diện cơ quan có thẩm quyền đề nghị trưng cầu ý dân trình bày tờ trình đề nghị trưng cầu ý dân; trường hợp đại biểu Quốc hội đề nghị trưng cầu ý dân thì đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình đề nghị trưng cầu ý dân;
→  Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;
→ Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể về đề nghị trưng cầu ý dân. Trước khi thảo luận tại phiên họp toàn thể, đề nghị trưng cầu ý dân được thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội;

→ Trong quá trình thảo luận, đại diện cơ quan đã đề nghị trưng cầu ý dân có thể giải trình về những vấn đề liên quan mà đại biểu Quốc hội nêu;

→ Sau khi đề nghị trưng cầu ý dân được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về trưng cầu ý dân và báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

→ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về trưng cầu ý dân.

+ Nghị quyết của Quốc hội về trưng cầu ý dân phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

+ Nghị quyết của Quốc hội về trưng cầu ý dân được công bố theo quy định của pháp luật.

3. Chương III. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức trưng cầu ý dân
Chương III gồm 6 Điều (từ Điều 18 đến Điều 23) quy định về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Ủy ban trưng cầu ý dân trung ương và các tổ chức phụ trách trưng cầu ý dân ở địa phương.

Hiến pháp năm 2013 đã quy định Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm tổ chức trưng cầu ý dân, hơn nữa, trưng cầu ý dân là hoạt động không thường xuyên, do đó, để phù hợp với quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, đồng thời để các cơ quan phụ trách tổ chức trưng cầu ý dân được tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, việc tổ chức trưng cầu ý dân sẽ do Ủy ban thường vụ Quốc hội tự mình trực tiếp thực hiện và chỉ đạo việc tổ chức trưng cầu ý dân trên toàn quốc, Chính phủ là cơ quan phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội trong tổ chức trưng cầu ý dân, việc tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện. 

Luật cũng quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp có quyền thành lập hoặc phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc để giúp việc trong tổ chức trưng cầu ý dân; việc thành lập tổ trưng cầu ý dân ở mỗi khu vực bỏ phiếu; trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức trưng cầu ý dân.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân được quy định cụ thể từ Điều 18 đến Điều 21 Luật này, trong đó:
3.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Quyết định ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân, bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu, bỏ phiếu lại.
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức trưng cầu ý dân trong phạm vi cả nước.
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân.
- Quy định về phiếu trưng cầu ý dân, mẫu thẻ cử tri trong trưng cầu ý dân, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản khác sử dụng trong việc tổ chức trưng cầu ý dân.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức trưng cầu ý dân.
- Nhận và kiểm tra báo cáo kết quả trưng cầu ý dân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến.
- Lập báo cáo tổng hợp kết quả trưng cầu ý dân trong phạm vi cả nước.
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả trưng cầu ý dân. Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội là quyết định cuối cùng.

- Xác định, công bố kết quả trưng cầu ý dân trong cả nước và báo cáo Quốc hội về kết quả tổ chức trưng cầu ý dân tại kỳ họp gần nhất.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ
Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các công việc trong tổ chức trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức trưng cầu ý dân.

- Bảo đảm về kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ việc tổ chức trưng cầu ý dân; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí trong tổ chức trưng cầu ý dân.

- Phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân.

- Phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kiểm tra, giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân.

3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp
3.3.1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức trưng cầu ý dân trên địa bàn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân ở địa phương;

- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương;

- Tổ chức in ấn thẻ cử tri, phiếu trưng cầu ý dân, biểu mẫu và các tài liệu khác phục vụ việc tổ chức trưng cầu ý dân trên địa bàn; phân bổ kinh phí và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác phục vụ việc tổ chức trưng cầu ý dân trên địa bàn cấp tỉnh;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong tổ chức trưng cầu ý dân theo thẩm quyền;

- Báo cáo tình hình tổ chức việc trưng cầu ý dân với Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ;

- Nhận, kiểm tra báo cáo kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đến; lập báo cáo kết quả trưng cầu ý dân tại địa phương mình gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3.3.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức trưng cầu ý dân trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật;

- Phê chuẩn việc xác định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân và công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện trưng cầu ý dân tại địa phương theo thẩm quyền;

- Báo cáo tình hình tổ chức việc trưng cầu ý dân với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Ở huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cả các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3.3.3. Ủy ban nhân dân cấp xã có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xác định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân; thành lập Tổ trưng cầu ý dân ở từng khu vực bỏ phiếu;

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân và công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương;

- Tổ chức việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở địa phương;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải đáp thắc mắc của cử tri và xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện trưng cầu ý dân tại địa phương theo thẩm quyền;

- Báo cáo tình hình tổ chức việc trưng cầu ý dân với Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận, kiểm tra báo cáo kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân do Tổ trưng cầu ý dân gửi đến; lập báo cáo kết quả trưng cầu ý dân tại địa phương mình gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.

3.4. Thành lập Tổ trưng cầu ý dân và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưng cầu ý dân
Tổ trưng cầu ý dân được thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu chậm nhất là 40 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân. Tổ trưng cầu ý dân có từ chín đến mười một thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các thành viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một Tổ trưng cầu ý dân có từ bảy đến chín thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các thành viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ trưng cầu ý dân có từ chín đến mười một thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các thành viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Tổ trưng cầu ý dân có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Phụ trách công tác trưng cầu ý dân tại khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân;

- Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu;

- Nhận tài liệu và phiếu trưng cầu ý dân từ Ủy ban nhân dân cấp xã; phát thẻ cử tri, phiếu trưng cầu ý dân có đóng dấu của Tổ trưng cầu ý dân cho cử tri;

- Thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân;

- Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về trưng cầu ý dân và nội quy phòng bỏ phiếu;

- Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu để gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về các khiếu nại, tố cáo của cử tri không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

- Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu trưng cầu ý dân đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Báo cáo tình hình tổ chức trưng cầu ý dân theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Tổ chức việc bỏ phiếu lại tại khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân (nếu có).

Tổ trưng cầu ý dân kết thúc hoạt động sau 30 ngày kể từ ngày kết quả trưng cầu ý dân được công bố.

3.5. Cơ quan giúp việc và việc trưng tập cán bộ, công chức, viên chức trong trưng cầu ý dân
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp có quyền thành lập hoặc phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc để giúp việc trong tổ chức trưng cầu ý dân; trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức trưng cầu ý dân.

3.6. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc tổ chức trưng cầu ý dân
Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về trưng cầu ý dân, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức phụ trách trưng cầu ý dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

4. Chương IV. Danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân 

Chương IV gồm 7 Điều từ (Điều 24 đến Điều 30) quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri, những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri; thẩm quyền lập danh sách cử tri, việc niêm yết danh sách cử tri, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, việc cử tri bỏ phiếu nơi khác và quy định về khu vực bỏ phiếu biểu quyết trưng cầu ý dân.

4.1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri
Mặc dù phần này có một số quy định tương đồng với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhưng tính chất của cuộc bầu cử khác với cuộc trưng cầu ý dân. Bầu cử là cử tri bầu ra đại biểu đại diện cho mình, còn trưng cầu ý dân là việc cử tri thể hiện ý trí của mình về một vấn đề cụ thể. Cử tri là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
- Mọi công dân có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.

- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

- Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, nơi có cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cử tri là công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc tạm trú để được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.

4.2. Các trường hợp không được ghi tên, bị xóa tên, được bổ sung tên vào danh sách cử tri
- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

- Người đã có tên trong danh sách cử tri nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị kết án tử hình, phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

- Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc được Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri để bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

- Cử tri quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri tại nơi có trại tạm giam, nhà tạm giữ, nơi có cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú, nhận thẻ cử tri để bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

4.3. Thẩm quyền lập danh sách cử tri
- Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.

Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

- Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư trú”.

4.4. Niêm yết danh sách cử tri
Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

4.5. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri
Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

4.6. Bỏ phiếu ở nơi khác
Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri cấp giấy chứng nhận để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân thuộc địa phương mình bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

4.7. Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân
- Việc xác định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc xác định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân do Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

- Mỗi khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri. Ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có đủ ba trăm cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

- Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân riêng gồm:

+ Đơn vị vũ trang nhân dân;

+ Bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hộ sinh, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên;

+ Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

5. Chương V. Tuyên truyền trưng cầu ý dân
Chương V gồm 4 Điều (từ Điều 31 đến Điều 34) quy định về mục đích, nguyên tắc tuyên truyền trưng cầu ý dân; nội dung tuyên truyền trưng cầu ý dân; thời điểm tuyên truyền trưng cầu ý dân; các hình thức tuyên truyền trưng cầu ý dân và trách nhiệm cơ quan, tổ chức trong tuyên truyền trưng cầu ý dân.

5.1. Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân
Việc thông tin, tuyên truyền trưng cầu ý dân có đặc thù riêng. Đó là thông tin, tuyên truyền về vấn đề trưng cầu ý dân, về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân; động viên cử tri đi bỏ phiếu biểu quyết trưng cầu ý dân, không vận động cử tri bỏ phiếu hay ủng hộ phương án cụ thể. Nội dung này khác với thông tin, tuyên truyền, vận động trong bầu cử là người ứng cử được vận động cử tri trực tiếp bỏ phiếu cho mình. 

- Việc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn về vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân để cử tri hiểu rõ ý nghĩa của việc trưng cầu ý dân, nội dung trưng cầu ý dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân; động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực vào việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân.
- Việc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, khoa học, đúng pháp luật, thuận lợi cho cử tri và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
5.2. Nội dung thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân

Để việc thông tin, tuyên truyền trưng cầu ý dân đạt được mục đích và đảm bảo nguyên tắc theo quy định, việc tuyên truyền về trưng cầu ý dân gồm những nội dung sau: 

- Sự cần thiết của việc trưng cầu ý dân; mục đích, quan điểm trưng cầu ý dân.
- Nội dung trưng cầu ý dân; các phương án, giải pháp để thực hiện kết quả trưng cầu ý dân.
- Đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề trưng cầu ý dân.
- Thời gian tổ chức trưng cầu ý dân.
- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân.
5.3. Hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân

- Phát hành các ấn phẩm, tài liệu chính thức của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề được trưng cầu ý dân.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Thông qua hội nghị cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức.
- Các hình thức khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
5.4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân

- Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp với Chính phủ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân ở địa phương.
- Các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương có trách nhiệm tuyên truyền về trưng cầu ý dân, thông tin về tình hình tổ chức trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện cho công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân ở cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương mình.
6. Chương VI. Trình tự, thủ tục trưng cầu ý dân 

Chương VI gồm 5 Điều (từ Điều 35 đến Điều 39) quy định về phiếu trưng cầu ý dân; việc thông báo về thời gian và địa điểm bỏ phiếu; thời gian bỏ phiếu biểu quyết trưng cầu ý dân; về việc bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu; nguyên tắc và một số trường hợp cụ thể bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

6.1. Phiếu trưng cầu ý dân

Luật quy định trưng cầu ý dân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (không tổ chức trưng cầu ý dân riêng ở địa phương hay khu vực nhất định), vì vậy, Phiếu trưng cầu ý dân được sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Nội dung phiếu trưng cầu ý dân phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, khách quan, chính xác và rõ nghĩa. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về nội dung, hình thức phiếu trưng cầu ý dân; việc in ấn, phát hành và quản lý phiếu trưng cầu ý dân.

6.2. Thông báo về thời gian và địa điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân
Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân, Tổ trưng cầu ý dân phải thường xuyên thông báo cho cử tri ở địa phương biết về ngày bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trưng cầu ý dân bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

6.3. Thời gian bỏ phiếu trưng cầu ý dân
Tương đồng với các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật quy định:

- Việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ trưng cầu ý dân có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

Trường hợp ở khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân đã có một trăm phần trăm cử tri trong danh sách thực hiện việc bỏ phiếu thì việc bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu đó có thể kết thúc sớm nhưng không được trước ba giờ chiều cùng ngày.

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ trưng cầu ý dân phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

- Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ trưng cầu ý dân phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến trưng cầu ý dân, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

6.4. Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu
Trường hợp đặc biệt cần bỏ phiếu trưng cầu ý dân sớm hơn ngày quy định hoặc hoãn ngày bỏ phiếu tại một hoặc một số khu vực bỏ phiếu, một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thì Ủy ban nhân dân tại nơi cần bỏ phiếu sớm hoặc hoãn ngày bỏ phiếu phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
6.5. Quyền, nghĩa vụ của cử tri và nguyên tắc bỏ phiếu trưng cầu ý dân

Cử tri có quyền và nghĩa vụ:

- Bỏ phiếu trưng cầu ý dân là quyền và nghĩa vụ của cử tri; mọi cử tri có trách nhiệm tham gia đầy đủ.

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu trưng cầu ý dân.

 Cử tri phải tự mình bỏ phiếu trưng cầu ý dân, không được nhờ người khác bỏ phiếu thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. Khi bỏ phiếu trưng cầu ý dân, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri.

- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu trưng cầu ý dân được thì Tổ trưng cầu ý dân mang hòm phiếu phụ và phiếu trưng cầu ý dân đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu trưng cầu ý dân và thực hiện việc bỏ phiếu. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không thành lập khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ trưng cầu ý dân mang hòm phiếu phụ và phiếu trưng cầu ý dân đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu và thực hiện việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

- Khi cử tri viết phiếu trưng cầu ý dân, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ trưng cầu ý dân.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu trưng cầu ý dân khác.

- Cử tri không thể tự viết được phiếu trưng cầu ý dân thì có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu trưng cầu ý dân của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật mà không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ trưng cầu ý dân có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

7. Chương VII. Kết quả trưng cầu ý dân 

Chương VII gồm 10 Điều (từ Điều 40 đến Điều 49) quy định về kiểm phiếu; phiếu không hợp lệ; khiếu nại tại chỗ khi kiểm phiếu; biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ trưng cầu ý dân; biên bản xác định kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban trưng cầu ý dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và Biên bản tổng kết cuộc trưng cầu ý dân của Ủy ban trưng cầu ý dân trung ương; kết quả trưng cầu ý dân; việc công bố kết quả trưng cầu ý dân; hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân và việc bỏ phiếu lại.

7.1. Kiểm phiếu
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Để việc kiểm phiếu được chính xác, khách quan, trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưng cầu ý dân phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu trưng cầu ý dân không sử dụng đến và phải mời hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu.

7.2. Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ
Những phiếu trưng cầu ý dân sau đây là phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ trưng cầu ý dân phát ra;

- Phiếu không có dấu của Tổ trưng cầu ý dân;

- Phiếu đánh dấu nhiều hơn một phương án được chọn theo quy định;

- Phiếu bỏ trống tất cả các phương án;

- Phiếu có viết thêm nội dung khác.

Trường hợp có phiếu trưng cầu ý dân được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ trưng cầu ý dân đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ trưng cầu ý dân không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu trưng cầu ý dân.

7.3. Khiếu nại, tố cáo về kiểm phiếu
Những khiếu nại, tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do Tổ trưng cầu ý dân tiếp nhận, giải quyết. Việc giải quyết phải được lập thành biên bản.

Trong trường hợp Tổ trưng cầu ý dân không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ trưng cầu ý dân vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi kết thúc việc kiểm phiếu.

7.4. Biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ trưng cầu ý dân
Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ trưng cầu ý dân phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung sau đây:

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân;

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân;

- Số phiếu không tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân;

- Những khiếu nại, tố cáo nhận được; những khiếu nại, tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết; những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Biên bản kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân được lập thành hai bản, có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ trưng cầu ý dân và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu. Toàn bộ biên bản và phiếu trưng cầu ý dân được niêm phong và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất là 03 ngày sau ngày bỏ phiếu để tổng hợp và lưu trữ.
7.5. Kết quả trưng cầu ý dân
Biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân là quyền của công dân, kết quả trưng cầu ý dân cần thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của người dân, thực tế tổ chức bầu cử ở nước ta đã chứng minh việc thu hút, bảo đảm sự tham gia đông đảo của cử tri cả nước là hoàn toàn có cơ sở, do đó, để bảo đảm hiệu lực của vấn đề trưng cầu ý dân được đông đảo cử tri cả nước tham gia. Cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ba phần tư tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành; đối với trưng cầu ý dân về Hiến pháp quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật này phải được ít nhất hai phần ba số phiếu hợp lệ tán thành.

7.6. Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã

Sau khi nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ trưng cầu ý dân, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra các biên bản đó và lập báo cáo kết quả trưng cầu ý dân ở địa phương mình. Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã được lập thành ba bản; một bản gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, một bản gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là 05 ngày sau ngày bỏ phiếu kèm theo biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ trưng cầu ý dân và một bản lưu trữ.

Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã phải có các nội dung sau đây:

- Tổng số cử tri trên địa bàn hành chính cấp xã;

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân;

- Số phiếu không tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân;

- Những khiếu nại, tố cáo nhận được; những khiếu nại, tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết; những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp trên.

7.7. Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Sau khi nhận được báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các báo cáo đó và tổng hợp báo cáo kết quả trưng cầu ý dân ở địa phương mình. Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được lập thành hai bản; một bản gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là 09 ngày sau ngày bỏ phiếu kèm theo biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ trưng cầu ý dân và một bản lưu trữ.
 Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có các nội dung sau đây:

- Tổng số cử tri trên địa bàn hành chính cấp tỉnh;

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân;

- Số phiếu không tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân;

- Những khiếu nại, tố cáo nhận được; những khiếu nại, tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết; những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ủy ban nhân dân cấp huyện không phải lập Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của địa phương mình nhằm rút ngắn thời gian và thủ tục không cần thiết.

7.8. Bỏ phiếu trưng cầu ý dân lại

Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở khu vực bỏ phiếu có vi phạm pháp luật nghiêm trọng và quyết định ngày bỏ phiếu lại ở khu vực bỏ phiếu đó. Ở khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đi bỏ phiếu nhiều hay ít không là căn cứ dẫn đến việc phải huỷ bỏ kết quả bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở khu vực bỏ phiếu đó (điểm này khác với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

Trong trường hợp bỏ phiếu trưng cầu ý dân lại thì ngày bỏ phiếu được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bỏ phiếu đầu tiên.
7.9. Xác định và công bố kết quả trưng cầu ý dân

Phù hợp với Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội, Luật quy định, , sau khi nhận và kiểm tra báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết xác định kết quả trưng cầu ý dân trong cả nước.
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội xác định kết quả trưng cầu ý dân có các nội dung sau đây:
- Ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân;
- Tổng số cử tri trong cả nước;
- Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu trưng cầu ý dân, tỷ lệ so với tổng số cử tri cả nước;
- Tổng số phiếu hợp lệ;
- Tổng số phiếu không hợp lệ;
- Số phiếu tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân, tỷ lệ so với tổng số phiếu hợp lệ;
- Số phiếu không tán thành với mỗi phương án được đưa ra trong phiếu trưng cầu ý dân, tỷ lệ so với tổng số phiếu hợp lệ;
- Kết quả trưng cầu ý dân.
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội xác định kết quả trưng cầu ý dân phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân; trường hợp bỏ phiếu lại thì thời hạn công bố kết quả trưng cầu ý dân chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu lại.
7.10. Báo cáo Quốc hội về kết quả trưng cầu ý dân
Cùng với việc công bố kết quả trưng cầu ý dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về kết quả trưng cầu ý dân tại kỳ họp gần nhất. Căn cứ vào kết quả trưng cầu ý dân, Quốc hội quyết định các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện kết quả trưng cầu ý dân.

8. Chương VIII. Xử lý vi phạm về trưng cầu ý dân
Chương VIII gồm 3 điều (từ Điều 50 đến Điều 52) quy định xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 11 của Luật này và hành vi cản trở hoặc trả thù người khiếu nại, tố cáo.

Tương đồng với quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật quy định người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào cản trở hoặc trả thù người khiếu nại, tố cáo về trưng cầu ý dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

PHẦN IV
PHÁP LUẬT VỀ TRƯNG CẦU Ý DÂN TRÊN THẾ GIỚI

I. TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ KINH NGHIỆM CỦA CÁC QUỐC GIA
Thuật ngữ trưng cầu ý dân trong tiếng Anh là referendum (số nhiều referendums hoặc referenda), được hiểu là việc nhân dân (cả nước hay một địa phương) bỏ phiếu tán thành hay không tán thành khi được hỏi về một vấn đề cụ thể. Đó có thể là việc thông qua hiến pháp mới; sửa đổi, bổ sung hiến pháp, thông qua một đạo luật, hoặc đơn giản là một chính sách cụ thể của nhà nước.
Một cuộc trưng cầu ý dân thông thường đưa ra hai sự lựa chọn cho cử tri là đồng ý hay không đồng ý về phương án đưa ra. Ở Thụy Điển, trưng cầu ý dân năm 1957 có hai sự lựa chọn; năm 1980 có ba sự lựa chọn.
Dự thảo trưng cầu ý dân có thể được soạn thảo bởi hội đồng lập hiến trước khi đưa ra bỏ phiếu. Trong nhiều trường hợp, có thể do quốc hội hoặc sáng kiến từ nhân dân. Ở một số nước, trưng cầu ý dân bắt buộc phải do quốc hội quyết định và trong một số trường hợp, bắt buộc phải tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề nhất định, như sửa đổi hiến pháp. Hầu hết các cuộc trưng cầu ý dân được thông qua khi được đa số cử tri đi bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, cũng có một số cuộc phải được đa số tuyệt đối, như hai phần ba tán thành. Ở Lithuania, kết quả phải được ba phần tư tán thành
Quyền bỏ phiếu trong trưng cầu ý dân có thể không giống như trong một cuộc bầu cử. Ở Cộng hòa Ailen, chỉ có công dân Ailen mới có quyền bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân, trong khi đó công dân Anh thường trú tại Ailen có quyền tham gia vào cuộc tổng tuyển cử
Sự tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân là cần thiết để sửa đổi Hiến pháp Úc. Dự án phải được thông qua bởi hai viện của quốc hội hoặc trong hoàn cảnh hạn chế, có thể được thông qua tại một viện, sau đó đưa ra nhân dân phúc quyết. Nếu kết quả ở các bang khác nhau, dự án sẽ phải sửa đổi. Đã có 43 cuộc trưng cầu ý dân ở Úc kể từ Liên bang Úc được thành lập (từ 1901) nhưng chỉ có 9 cuộc trưng cầu được thông qua. Úc là một trong những nước có hệ thống trưng cầu ý dân chặt chẽ trong các nước phát triển
Trưng cầu ý dân hiếm khi được thực hiện tại Canada và chỉ ba lần xảy ra ở cấp liên bang: năm 1898 về cấm rượu mạnh, năm 1942 về cưỡng bức nghĩa vụ quân sự và lần gần đây nhất là vào năm 1992 về Hiến pháp Liên bang. Ngoài ra, trưng cầu ý dân cũng đã thực hiện ở địa phương (theo thống kê, tới nay đã có 43 cuộc trưng cầu ở “cấp tỉnh” ở Canada). Chẳng hạn, vào năm 1980 và năm 1995, trưng cầu ý dân đã được tổ chức ở Quebec về việc tách ra khỏi Canada. Tại British Columbia, gần đây nhất (vào 17.5.2005) đã trưng cầu ý dân về việc hệ thống bầu cử mới
Hiến pháp hiện hành của Ailen được thông qua bằng trưng cầu dân ý vào 1. 7.1937. Việc sửa đổi Hiến pháp ở Cộng hòa Ailen bắt buộc phải thông qua bằng trưng cầu ý dân và từ 1937 đến nay đã có trên 20 lần thực hiện. Hiến pháp Italia qui định trưng cầu ý dân là mang tính chất bắt buộc. Một cuộc trưng cầu có thể để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần của một đạo luật, nhưng chỉ khi có đòi hỏi của 50.000 cử tri hoặc của 5 hội đồng bầu cử vùng. Cuộc trưng cầu chỉ có giá trị khi có quá nửa tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Không được trưng cầu ý dân đối với những đạo luật về luật tài chính hoặc những luật liên quan đến chi tiêu hoặc phê chuẩn các điều ước quốc tế. Italia đã tổ chức 64 cuộc trưng cầu ý dân (cấp quốc gia) và 21 cuộc trưng cầu (cấp địa phương)

Ở Thụy Sĩ, trưng cầu ý dân được thực hiện ở cả 3 cấp độ: liên bang, tổng (caton) và thành phố (municipality). Trưng cầu ý dân là đặc điểm cơ bản của đời sống chính trị ở Thụy Sĩ. Có hai loại trưng cầu ý dân ở Thụy Sĩ: trưng cầu ý dân không bắt buộc và trưng cầu ý dân bắt buộc
Ở cấp độ liên bang (hoặc quốc gia), trưng cầu ý dân chưa từng được thực hiện ở Mỹ. Canada có 4 lần trưng cầu ý dân (lần gần nhất vào ngày 26.12.1992 về Hiến pháp Liên bang). Nước Nga đã từng tổ chức 5 cuộc trưng cầu ý dân, lần gần đây nhất vào ngày 12.12 1993 về Hiến pháp mới. Hy Lạp đã từng tổ chức 8 cuộc trưng cầu ý dân (lần gần đây nhất là vào ngày 8.12.1974 về hình thức nhà nước. Cộng hòa Pháp đã 34 lần tổ chức trưng cầu ý dân (lần gần nhất tổ chức vào ngày 29.5.2005 về Hiến pháp Châu Âu). Thụy Điển đã tổ chức 10 cuộc trưng cầu ý dân và lần gần đây nhất vào 14.9.2003 về đồng tiền chung Châu Âu. Đan Mạch đã tổ chức 19 lần, lần mới nhất vào ngày 28.9.2000 về việc gia nhập Liên minh Châu Âu. Phần Lan đã có 3 lần (lần mới nhất được tổ chức vào ngày 16.10.1994 về việc gia nhập Liên minh Châu Âu). Hunggary đã có 9 cuộc trưng cầu ý dân, lần gần đây nhất là ngày 5.12.2004 về hai quốc tịch. Italia đã có tổng cộng 64 lần, lần mới nhất vào ngày 13.6.2005. Hà Lan cũng đã tổ chức trưng cầu ý dân vào 1.6.2005 về Hiến pháp Châu Âu. Hàn Quốc có 6 lần trưng cầu ý dân và lần gần nhất vào ngày 27.10.1987 về Hiến pháp. Cu Ba đã tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp vào 24.2.1976. Vừa qua nước Anh đã tổ chức trưng cầu ý dân về việc có dời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) hay không, và kết quả đa số người dân Anh quyết định rời khỏi Liên minh Châu Âu, Chính phủ Anh đã thực hiện những thủ tục để “li khai” nước Anh ra khỏi Liên minh Châu ÂUu
Hiện nay, trên thế giới cũng có nhiều nước chưa từng tổ chức trưng cầu ý dân (ở cấp liên bang hoặc quốc gia) như Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan…

Ở cấp độ bang (đối với các nước liên bang) hoặc ở các vùng (địa phương) ở một số nước cũng diễn ra hoạt động trưng cầu ý dân. Khác với cấp độ liên bang, ở nhiều bang của Mỹ, trưng cầu ý dân diễn ra thường xuyên. Ngay từ cuối thế kỷ XVIII, nhiều bang ở Mỹ đã thực hiện trưng cầu ý dân đối với Hiến pháp (như Massachusetts từ năm 1778, New Hampshire 1783, Rhode Island năm 1788). Đến thế kỷ XIX, trưng cầu ý dân tiếp tục được mở rộng đến các bang khác và đến nay, hoạt động này được áp dụng ở tất cả các bang của Mỹ (chỉ trừ bang Delaware). Đặc biệt, riêng bang Massachusetts đã tổ chức 167 cuộc trưng cầu dân ý [4]. Ở Canada, số liệu thống kê cho thấy đã có 43 lần trưng cầu ý dân được tổ chức ở các bang và vùng lãnh thổ. Các vùng, miền ở Pháp đã 16 lần tổ chức các hoạt động này. Cũng ở cấp độ này, nước Nga cũng có 3 cuộc bỏ phiếu, Đan Mạch có 6 cuộc bỏ phiếu, Phần Lan 2 lần, Italia 21 lần, Hà Lan 5lần, Hunggary1 lần, Đức đã có 45 cuộc trưng cầu ý dân ở các bang, Ấn Độ có 4 lần, Indonesia 1 lần.

Ở Cộng hòa Pháp, pháp luật quy định không được tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước, thỏa thuận về khối Liên hiệp Pháp và việc ủy quyền phê chuẩn các điều ước quốc tế nêu các điều ước quốc tế này không trái với Hiến pháp. Trong Luật trưng cầu ý dân năm 1995 của Liên bang Nga quy định không được trưng cầu ý dân về việc sửa đổi quy chế các chủ thể của Liên bang Nga, kéo dài hoặc chấm dứt trước thời hạn nhiệm kỳ của Tổng thống, của Hội đồng Liên bang, của Duma Quốc gia, về ngân sách liên bang, việc thực hiện và sửa đổi nghĩa vụ tài chính của Nhà nước, quy định và sửa đổi các chính sách thuế, thông qua các biện pháp khẩn cấp bảo vệ sức khỏe, an ninh cho nhân dân, việc ân xá, đặc xá. Pháp luật Italia quy định không được tổ chức trưng cầu ý dân về các vấn đề thuộc lĩnh vực thuế, ngân sách, phê chuẩn điều ước quốc tế. Pháp luật Đan Mạch quy định không được tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề nhập quốc tịch, địa vị pháp lý của nhà vua. Pháp luật Thụy Sĩ quy định không được trưng cầu ý dân về vấn đề tài chính ở cấp độ liên bang mà chỉ có thể được thực hiện ở cấp độ bang. Pháp luật Hunggary quy định không được trưng cầu ý dân về vấn đề ngân sách, thuế và tổ chức cán bộ,...
II. PHÁP LUẬT VỀ TRƯNG CẦU Ý DÂN CỦA PHILIPPINES
1. Giới thiệu
Philippines là một nước dân chủ, cộng hòa. Hiến pháp năm 1987 quy định rõ chủ quyền thuộc về nhân dân và mọi quyền lực của nhà nước đều xuất phát từ nhân dân
. Tuy nhiên, đó là một nền dân chủ đại diện. Quyền lực nhà nước được phân chia thành ba quyền - quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp. Mỗi nhánh quyền lực có quyền tối cao trong lĩnh vực riêng của mình theo quy định của Hiến pháp và tuân thủ nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực
.

Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp (Chính phủ), do nhân dân trực tiếp bầu ra và có nhiệm kỳ 6 năm. Là người đại diện cho Chính phủ, Tổng thống có trách nhiệm bảo đảm cho tất cả các quan chức và công chức Chính phủ tuân thủ các quy định của pháp luật. Tổng thống điều hành toàn bộ Chính phủ và nội các. 

Nghị viện hay còn gọi là cơ quan lập pháp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ các đạo luật; phê chuẩn ngân sách nhà nước. Nghị viện gồm Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. 

Quyền tư pháp được trao cho Tòa án Tối cao và các tòa án cấp dưới do luật định
. Quyền tư pháp bao gồm quyền tuyên bố một luật, pháp lệnh, hoặc điều ước quốc tế là vi hiến hoặc không hợp lệ; xác định xem có hay không có sự lạm quyền nghiêm trọng dẫn đến việc đưa ra quyết định không đúng hoặc vượt quá thẩm quyền của bất kỳ một bộ phận hoặc cơ quan nào
”, bao gồm cả cơ quan hành pháp và lập pháp.
Ngoài ra, còn có các ủy ban độc lập theo quy định của Hiến pháp, được uỷ quyền để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, một trong số đó là Ủy ban Bầu cử. Ủy ban Bầu cử có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các quy định của Hiến pháp và luật về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân.

2. Bảo đảm của Hiến pháp về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân

Quyền lập pháp được trao cho Nghị viện. Tuy nhiên, Hiến pháp vẫn bảo đảm để nhân dân nắm giữ quyền làm luật thông qua hệ thống các quy định về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân
. Quyền này được ghi nhận rõ ràng tại ít nhất ba điều trong Hiến pháp năm 1987, bao gồm quyền trực tiếp đề xuất ban hành hoặc phê chuẩn hay từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ luật hay sửa đổi hiến pháp.

Quy định thứ nhất trong Hiến pháp là liên quan đến quyền của người dân được trực tiếp đề nghị việc sửa đổi Hiến pháp thông qua sáng kiến lập pháp. Theo đó, sáng kiến này được khởi xướng thông qua một bản kiến nghị của ít nhất 12% tổng số cử tri đã đăng ký, trong đó mỗi khu vực bỏ phiếu phải được đại diện bởi ít nhất 3% cử tri đã đăng ký
. Đây là bước tiến bộ lớn so với các bản Hiến pháp trước đây của Philippines (Hiến pháp năm 1935 và năm 1973) quy định chỉ có hai cách thức đề xuất sửa đổi Hiến pháp là (a) do Nghị viện đề xuất sau khi được sự đồng ý của ¾ tổng số nghị sĩ; và (b) đề nghị bởi hội nghị lập hiến (constitutional convention). Hiến pháp hiện hành đã bổ sung sáng kiến lập pháp của nhân dân và trưng cầu ý dân là cách thức thứ ba để sửa đổi Hiến pháp.

Quy định thứ hai của Hiến pháp liên quan đến quyền của người dân được trực tiếp đề xuất ban hành hoặc phê chuẩn hay từ chối các luật, các văn bản pháp luật hoặc một phần của luật hoặc văn bản đã được Nghị viện hoặc cơ quan lập pháp địa phương thông qua. Một lần nữa, điều này có thể được tiến hành thông qua việc trình một bản kiến nghị cho mục đích đó với chữ ký của ít nhất 10% tổng số cử tri đã đăng ký, trong đó mỗi khu vực bỏ phiếu phải được đại diện bởi ít nhất 3% của các cử tri đã đăng ký trong khu vực
.

Quy định thứ ba của Hiến pháp trao quyền cho người dân ở cấp địa phương bằng việc buộc Nghị viện phải ban hành luật về chính quyền địa phương mà trong đó quy định về cơ chế thi hành sáng kiến lập pháp, trưng cầu ý dân và trưng cầu ý dân liên quan đến việc bãi nhiệm chức danh lãnh đạo một cách hiệu quả
.  

Theo lời của một cựu Chánh án, các quy định này của Hiến pháp đã “thể chế hóa quyền làm luật của người dân" vì đã công nhận rõ ràng quyền tối cao của cử tri trong hoạt động lập pháp
.
3. Khung pháp lý

Vì quy định của hiến pháp về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân chưa đủ cụ thể để thi hành được ngay nên Nghị viện Philippine đã thông qua luật R.A số 6735 (còn gọi là Luật Trưng cầu ý dân và Sáng kiến lập pháp của nhân dân) và Luật R.A số 7160 (còn gọi là Bộ luật chính quyền địa phương), trong đó quy định rõ quyền của người dân trong việc trực tiếp đề xuất ban hành hoặc phê duyệt hay từ chối toàn bộ hoặc một phần của luật hoặc sửa đổi hiến pháp thông qua hệ thống các quy định về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân. Luật R.A số 6735 là một đạo luật quan trọng, đã nhắc lại các quy định về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân ở cấp địa phương khi Bộ luật chính quyền địa phương được ban hành hai năm sau khi thông qua luật trước đây.
3.1. Các yêu cầu và thủ tục luật định

Luật R.A số 6735 được ban hành để khẳng định, công nhận và bảo đảm cho quyền của người dân trong việc trực tiếp đề xuất ban hành hoặc phê chuẩn hay bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần của Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết do bất kỳ cơ quan lập pháp nào đã thông qua. Theo Luật này, các cử tri đã đăng ký của toàn quốc gia, của khu tự trị, của tỉnh, thành phố có thể thực hiện quyền sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân trên toàn quốc hoặc ở cấp địa phương, miễn là đạt được số lượng chữ ký theo yêu cầu đối với bản kiến nghị và tuân thủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định về sự khác nhau giữa sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân. Sáng kiến lập pháp là quyền của người dân trong việc đề xuất sửa đổi Hiến pháp hoặc đề xuất ban hành luật thông qua cuộc bỏ phiếu được tổ chức vì mục đích này. Còn trưng cầu ý dân là quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận một văn bản luật hoặc hành vi của cơ quan lập pháp thông qua việc bỏ phiếu vì mục đích này. Trên cơ sở đó, Luật đã dự liệu 03 loại sáng kiến lập pháp
 như sau:
1. Sáng kiến về sửa đổi Hiến pháp, trong đó đề cập đến kiến nghị đề xuất sửa đổi Hiến pháp;

2. Sáng kiến về luật trong đó đề cập đến kiến nghị đề xuất ban hành một luật có phạm vi áp dụng trên toàn quốc; và

3. Sáng kiến về pháp luật địa phương, trong đó đề cập đến kiến nghị đề xuất ban hành luật, nghị quyết hoặc pháp lệnh có phạm vi áp dụng ở cấp khu vực, tỉnh, thành phố.
a. Sáng kiến sửa đổi Hiến pháp

Như đã nêu trên, đề xuất sửa đổi Hiến pháp có thể được thực hiện thông qua quy trình "sáng kiến lập pháp" của nhân dân. Hiến pháp quy định rằng đề xuất này phải được khởi xướng bằng một bản kiến nghị của ít nhất 12% tổng số cử tri đã đăng ký, trong đó mỗi khu vực bầu cử phải được đại diện bởi ít nhất 3% số cư tri đã đăng ký trong khu vực bầu cử đó
. Tuy nhiên, Tòa án tối cao lại phán quyết rằng các quy định của Luật RA số 6735 về quy trình đề xuất sửa đổi hiến pháp thông qua sáng kiến lập pháp của nhân dân là "không đầy đủ hoặc thiếu các điều kiện cần thiết" 
. Tòa án tối cao cũng lưu ý rằng điều này trái với việc làm luật của quốc gia và địa phương, Luật này không quy định chi tiết việc thi hành các kiến nghị lập pháp và trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp
.

b. Sáng kiến lập pháp cấp quốc gia (sáng kiến lập pháp trong đó đề xuất ban hành một luật có phạm vi áp dụng trên toàn quốc)

Sáng kiến lập pháp cấp quốc gia là bản kiến nghị đề xuất ban hành, phê duyệt hoặc từ chối toàn bộ hoặc một phần một văn bản luật cấp quốc gia
. Đối với nhân dân, để thực hiện quyền sáng kiến lập pháp này, Luật R.A số 6735 quy định phải có ít nhất 10% tổng số cử tri đăng ký ký tên vào một bản kiến nghị cho mục đích này, trong đó mỗi khu vực bỏ phiếu phải được đại diện bởi ít nhất 3% số cử tri đăng ký. Các kiến nghị phải đề cập đến và/hoặc có những nội dung sau đây:
1. Nội dung hoặc văn bản của dự luật muốn được ban hành, phê chuẩn hoặc từ chối; sửa đổi hoặc bãi bỏ;

2. Đề xuất;

3. Lý do hoặc các lý do của việc kiến nghị;

4. Nêu rõ đây không phải là một trong những trường hợp ngoại lệ (trường hợp không được đề xuất sửa đổi pháp luật);
5. Bản chữ ký của những người kiến nghị hoặc những cử tri đã đăng ký;

6. Bản trích lược hoặc tóm tắt (không quá 100 từ) được in hoặc viết rõ ở đầu mỗi trang của kiến nghị.
Sau đó, những người kiến nghị phải đăng ký kiến nghị với Ủy ban Bầu cử, cơ quan có trách nhiệm xác minh tính xác thực của chữ ký trên cơ sở danh sách cử tri đăng ký, tờ khai của cử tri và thẻ nhận dạng cử tri đã được sử dụng trong cuộc bầu cử ngay trước đó. Nếu Ủy ban bầu cử xác định là kiến nghị đầy đủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, thì Ủy ban bầu cử cho đăng tải kiến nghị đó trên các báo được phát hành rộng rãi ở địa phương trong 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị. Luật quy định việc đăng tải này phải được viết bằng tiếng Philippines và tiếng Anh và phải ấn định ngày bỏ phiếu cho sáng kiến lập pháp hoặc trưng cầu ý dân, ngày bỏ phiếu này không được sớm hơn 45 ngày và không muộn hơn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban bầu cử xác định tính đầy đủ và hợp lệ của kiến nghị.

Sơ đồ 1. Quy trình thực hiện sáng kiến lập pháp cấp quốc gia


Đề xuất (tức là các biện pháp do cử tri đề xuất), sau đó sẽ phải được trình ra và được sự chấp thuận bởi cử tri tại cuộc bỏ phiếu được tổ chức vì mục đích đó. Nếu đề xuất được thông qua với đa số phiếu thuận thì văn bản luật cấp quốc gia đã được đề xuất ban hành hoặc phê chuẩn hay sửa đổi sẽ trở nên có hiệu lực với tư cách là một văn bản luật trong vòng 15 ngày sau khi được công bố trên Công báo hoặc trên một tờ báo phát hành rộng rãi ở Philippines. Nếu là đề xuất nhằm từ chối hoặc bãi bỏ một đạo luật quốc gia, sau khi được chấp thuận bởi đa số phiếu thuận, thì đạo luật nói trên được coi là bãi bỏ và việc bãi bỏ này sẽ có hiệu lực sau khi đề xuất đó được đăng Công báo hoặc trên một tờ báo phát hành rộng rãi ở Philippines. Trong cả hai trường hợp trên đều phải được Ủy ban bầu cử chứng nhận. Trường hợp không đạt được đa số phiếu thì đạo luật là đối tượng của đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
c. Sáng kiến lập pháp cấp địa phương: Luật R.A Số 6735 và Bộ luật Chính quyền địa phương

Để đề xuất thông qua, ban hành, bãi bỏ hoặc sửa đổi một pháp lệnh hoặc nghị quyết, Luật quy định phải có ít nhất 2.000 cử tri đã đăng ký (đối với khu vực tự trị) và ít nhất 1.0000 cử tri (đối với các tỉnh, thành phố), ít nhất 100 cử tri (đối với huyện/thị trấn), và 50 cử tri (đối với các barangay – đơn vị hành chính nhỏ nhất ở Phillippines, tương đương với xã/phường) nộp kiến nghị lên cơ quan lập pháp địa phương có liên quan đề xuất việc thông qua, ban hành, bãi bỏ hoặc sửa đổi của pháp lệnh, nghị quyết. Luật cho phép những người đề xuất nộp hai hoặc nhiều đề xuất trong cùng một sáng kiến lập pháp
.

Nếu các cơ quan lập pháp địa phương có liên quan không thực hiện bất kỳ hành động nào ủng hộ cho đề nghị trong vòng 30 ngày kể từ ngày đề xuất được nộp thì những người đề xuất, thông qua đại diện được uỷ quyền và đại diện đã đăng ký của mình có thể khiếu kiện về quyền sáng kiến lập pháp sau khi gửi thông báo tới các cơ quan lập pháp. Cử tri có thể chuyển đề nghị của họ thành một đề xuất sau đó sẽ được đưa ra cho cử tri thông qua theo quy trình sáng kiến lập pháp. Luật quy định Ủy ban bầu cử có trách nhiệm hỗ trợ cho những người đề xướng sáng kiến pháp luật trong việc xây dựng các đề xuất.
Thời hạn mà Luật quy định để những người đề xuất sáng kiến lập pháp thu thập số lượng chữ ký theo quy định tùy thuộc vào chính quyền địa phương có liên quan. Thời hạn cụ thể là 120 ngày đối với các khu tự trị, 90 ngày đối với cấp tỉnh, thành phố, 60 ngày đối với cấp huyện/thị trấn, và 30 ngày đối với cấp xã/phường, sau khi đã có thông báo cho cơ quan lập pháp nói trên. Luật cũng quy định rằng bản kiến nghị phải được ký tên trước khi đăng ký bỏ phiếu và phải có sự hiện diện của những người đề xuất sáng kiến lập pháp và đại diện của cơ quan lập pháp địa phương có liên quan. Việc ký kết phải được thực hiện ở nơi công cộng thuộc lãnh thổ của chính quyền địa phương có liên quan. Với mục đích thu thập chữ ký ủng hộ sáng kiến lập pháp, địa điểm/trạm thu thập chữ ký có thể được thành lập ở nhiều nơi nhất có thể.
Sau khi hết thời hạn quy định như đã nêu trên, các văn phòng địa phương của Ủy ban bầu cử trong các đơn vị của chính quyền địa phương phải ban hành một giấy chứng nhận nêu số lượng chữ ký thu được có đáp ứng yêu cầu hay không. Nếu số lượng chữ ký thu được đạt đủ số lượng yêu, Ủy ban bầu cử sẽ ấn định ngày để bỏ phiếu cho đề xuất. Ngày bỏ phiếu đó phải nằm trong khoảng thời gian quy định, cụ thể là trong vòng 90 ngày (đối với việc bỏ phiếu ở khu tự trị), 60 ngày (đối với việc bỏ phiếu ở các tỉnh, thành phố), 45 ngày (đối với việc bỏ phiếu ở cấp huyện/thị trấn) và 30 ngày (trong trường hợp bỏ phiếu ở cấp xã/phường) kể từ ngày Ủy ban bầu cử cấp Giấy chứng nhận xác định có đủ số lượng chữ ký theo quy định của pháp luật. Sáng kiến lập pháp sẽ được bỏ phiếu vào ngày đã ấn định và kết quả sẽ được Ủy ban bầu cử chứng nhận và công bố.

Nếu không đạt đủ số lượng chữ ký thì có nghĩa là đề xuất đã bị thất bại. Trong trường hợp này, không tổ chức việc bỏ phiếu.

Sơ đồ 2. Quy trình tiến hành sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân cấp địa phương



Có những hạn chế trong việc thực hiện quyền sáng kiến lập pháp ở cấp địa phương. Thứ nhất là quyền này không thể được thực hiện nhiều hơn một lần trong một năm. Thứ hai là sáng kiến lập pháp chỉ được giới hạn điều chỉnh tới các đối tượng hoặc các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành pháp luật của các cơ quan lập pháp địa phương, ví dụ, sáng kiến lập pháp cấp địa phương không thể đưa ra đề xuất bãi bỏ một đạo luật hình sự. Thứ ba, sáng kiến lập pháp cấp địa phương phải được hủy bỏ nếu cơ quan lập pháp địa phương quyết định hành động theo đề xuất và thông qua nó trong in toto
.

Luật quy định các biện pháp đảm bảo rằng các cơ quan lập pháp địa phương không thể dễ dàng phản đối ý chí của người dân đã được thể hiện thông qua quá trình sáng kiến lập pháp bằng các phương pháp đơn giản của việc hủy bỏ hoặc sửa đổi luật. Luật quy định rằng bất kỳ đề xuất hoặc pháp lệnh hay nghị quyết nào đã được chấp nhận thông qua hệ thống sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân thì trong vòng sáu tháng kể từ ngày từ thông qua không thể bị cơ quan lập pháp địa phương liên quan bãi bỏ hoặc sửa đổi. Các cơ quan lập pháp địa phương có liên quan phải đợi ba năm sau mới có thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ các văn bản này và chỉ khi đạt được sự đồng ý của 3/4 số thành viên
 (hoạt động lập pháp thông thường chỉ cần đạt được sự đồng ý của đa số thành viên); đối với cấp xã/phường, thời gian này là một năm sau khi hết thời hạn sáu tháng.
d. Sáng kiến lập pháp gián tiếp (không trực tiếp)

Bất kỳ tổ chức nào của nhân dân đã được công nhận đều có thể gửi kiến nghị đề xuất sáng kiến lập pháp không trực tiếp tới Hạ nghị viện và các cơ quan lập pháp khác. Kiến nghị này phải có một bản tóm tắt mục đích và nội dung chính của dự luật mà tổ chức đó đề nghị cơ quan lập pháp ban hành thành luật. Các thủ tục phải tuân thủ đối với việc đề xuất dự luật này cũng giống như các thủ tục trình dự án luật tới Hạ nghị viện, ngoại trừ các dự luật có ưu tiên giải quyết ở ủy ban.
e. Trưng cầu ý dân

Trưng cầu ý dân là quyền của cử tri chấp nhận hay phủ quyết việc lập pháp (văn bản pháp luật) thông qua một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định việc đó. 

Mặc dù thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có sự khác biệt về quy chế pháp lý và khái niệm giữa trưng cầu ý dân và sáng kiến lập pháp
. Trong khi sáng kiến lập pháp hoàn toàn là việc của các cử tri thì trưng cầu ý dân lại được bắt đầu và được sự đồng ý của cơ quan làm luật.

Có hai loại trưng cầu ý dân. Một là trưng cầu ý dân về luật, là việc kiến nghị chấp nhận hay bãi bõ một đạo luật hoặc văn bản luật hay một phần của đạo luật, văn bản luật do Nghị viện ban hành. Hai là trưng cầu ý dân về luật cấp địa phương, đó là các kiến nghị chấp nhận hay bãi bỏ một luật, nghị quyết hay pháp lệnh do các hội đồng cấp vùng và các cơ quan lập pháp địa phương ban hành
.
Sơ đồ 3. Quy trình tiến hành trưng cầu ý dân cấp địa phương


Từ sơ đồ trên, trưng cầu ý dân chỉ là việc chấp nhận hay bác bỏ những gì mà cơ quan lập pháp đã soạn thảo hoặc ban hành. Ngược lại, sáng kiến lập pháp là một quá trình làm luật bởi chính người dân mà không có sự tham gia hay phản đối từ các đại diện do họ bầu ra
. Do đó, quy trình và việc bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân chỉ đơn giản là chọn “đồng ý” hay “không đồng ý” vào lá phiếu, đơn giản hơn nhiều khi so sánh với quy trình đề xuất một sáng kiến lập pháp.
Theo quan điểm của tác giả, các quy định của hiến pháp về việc tiến hành lấy ý kiến nhân dân nhằm mục đích đảm bảo sự đồng thuận về chính trị của cử tri cũng được coi là trưng cầu ý dân. Các nội dung này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp do Nghị viện đề xuất; việc thành lập, chia tách, bãi bỏ, sáp nhập các đơn vị đơn vị hành chính địa phương
; việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị đặc biệt
, thành lập các khu tự trị
. Quy trình lấy ý kiến nhân dân này (cử tri chấp thuận hoặc bãi bõ những gì đã được cơ quan lập pháp soạn thảo hoặc ban hành) cũng phù hợp với quy trình trưng cầu ý dân được quy định trong Luật R.A số 6735. Hơn nữa, Hiến pháp đã quy định "Nghị viện chỉ có thể thông qua việc đổi tên nước, thay đổi quốc ca, hoặc biểu tượng quốc gia thông qua một đạo luật đã được sự đồng thuận của nhân dân thông qua một cuộc trưng cầu ý dân cấp quốc gia” 
 là trường hợp khác cần phải trưng cầu ý dân.

4. Các  cơ quan có liên quan

Bên cạnh Nghị viện (khi trưng cầu ý dân đã khởi đầu quy trình bằng việc thông qua bước đầu tiên của và sau đó được đưa ra để cử tri phê chuẩn hoặc trong trường của sáng kiến lập pháp, Nghị viện đã từ chối thông qua/sửa đổi/hủy bỏ các luật mà những người đề xướng sáng kiến pháp luật tìm cách thay đổi), các cơ quan khác tham gia trong việc thực hiện sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân là Ủy ban bầu cử và hệ thống tòa án.

4.1. Ủy ban bầu cử
Ủy ban bầu cử là cơ quan được thành lập theo quy định của hiến pháp với nhiệm vụ tổ chức và thi hành các luật, quy định liên quan đến việc tiến hành bầu cử, lấy ý kiến nhân dân, sáng kiến lập pháp, trưng cầu ý dân và trưng cầu ý dân liên quan đến việc bãi nhiệm chức danh lãnh đạo. Để tiến hành sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân, Hiến pháp và các luật liên quan quy định cho Ủy ban bầu cử các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp nhận và xác định tính đầy đủ/hợp lệ của các kiến nghị; xác định và quyết định hình thức kiến nghị;

2. Cung cấp các hỗ trợ cho việc soạn thảo các đề xuất trong trường hợp sáng kiến lập pháp;

3. Xác minh chữ ký xác thực trên danh sách cử tri đăng ký, tờ khai của cử tri và thẻ nhận dạng cử tri;

4. Quyết định công bố các kiến nghị, đề xuất và ấn định ngày bỏ phiếu;

5. Tổ chức việc bỏ phiếu và kiểm phiếu;

6. Công bố và xác nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu.
Do đó, Ủy ban bầu cử đóng một vai trò quyết định khi người dân thực hiện quyền lập pháp của mình thông qua hệ thống quy định về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân. 

Tòa án tối cao nhấn mạnh rằng Ủy ban bầu cử phải tự mình thực hiện việc quản lý và giám sát quá trình, giống như quyền hạn của Ủy ban này đối với việc tiến hành các cuộc bầu cử 
. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, mức độ tham gia của Ủy ban bầu cử vào việc thực hiện sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân là không giống nhau.

Ủy ban bầu cử phải giám sát việc thực hiện sáng kiến lập pháp chặt chẽ hơn so với trưng cầu ý dân. Đối với trường hợp sáng kiến lập pháp, quyền hạn của Ủy ban bầu cử không chỉ là việc kiểm phiếu và vận động bỏ phiếu mà còn xem xét các vấn đề hoặc dự luật được đưa ra bỏ phiếu có được trình bày theo hình thức và ngôn ngữ để người dân dễ hiểu và bỏ phiếu bình chọn. Việc giám sát cũng được thực hiện để bảo đảm rằng “không kiến nghị nào có nhiều hơn một chủ đề được đưa ra cho cử tri bỏ phiếu” mặc dù “hai hoặc nhiều hơn hai đề xuất có thể được đưa ra trong cùng một sáng kiến lập pháp
”

Vấn đề này được đề cập trong Nghị quyết số 2300 của Ủy ban bầu cử quy định về Điều lệ và các quy định quản lý việc thực hiện sáng kiến lập pháp về Hiến pháp, Sáng kiến lập pháp và Trưng cầu ý dân về các đạo luật cấp quốc gia và cấp địa phương. Những quy định này sau đó đã được bổ sung bằng các quy định khắc phục các thiếu sót do Tòa án tối cao nêu ra trong trường hợp liên quan đến việc tiến hành sáng kiến lập pháp đề nghị sửa đổi Hiến pháp. 
Năng lực về mặt tổ chức của Ủy ban bầu cử để thực hiện việc kiểm tra/xác minh yêu cầu pháp lý tương đối hạn chế về thời gian và nguồn lực. Đây là một thách thức chủ yếu làm hạn chế tính hiệu quả của pháp luật. Ví dụ trong một số trường hợp, Ủy ban bầu cử đã phải trì hoãn hoặc từ chối tiến hành trưng cầu ý dân và các sáng kiến lập pháp khi trưng cầu ý dân hay sáng kiến lập pháp này đã được lên kế hoạch hoặc được bắt đầu tiến hành rất gần với cuộc bầu cử quốc gia và địa phương, được tổ chức ba năm/lần. Theo Phó Giám đốc điều hành của Ủy ban thì ưu tiên của Ủy ban bầu cử là chuẩn bị và tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương theo quy định của Hiến pháp. Vì vậy, ngay cả khi Nghị viện đã ấn định một ngày cụ thể để trưng cầu ý dân hoặc nếu để bỏ phiếu theo quy trình sáng kiến lập pháp có khả năng ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bầu cử thông thường thì Ủy ban bầu cử tin tưởng rằng Ủy ban không có trách nhiệm phải tổ chức trưng cầu ý dân hay tiến hành bỏ phiếu theo quy trình sáng kiến lập pháp.

Tương tự như vậy, vì không có kinh phí cần thiết để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân hay cuộc bỏ phiếu đối với đề xuất nên Ủy ban bầu cử rất khó khăn để chuẩn bị cho các cuộc bỏ phiếu này. Đối với sáng kiến lập pháp cấp địa phương, chính quyền địa phương có nghĩa vụ cấp kinh phí cho việc tổ chức thực hiện.

4.2. Toà án

Tương tự như vậy, cơ quan tư pháp giữ một vai trò quan trọng trong việc tiến hành trưng cầu ý dân và sáng kiến lập pháp. Căn cứ vào thẩm quyền của mình, tòa án có thể tuyên bố vô hiệu đối với bất kỳ đề xuất nào đã được thông qua bằng con đường sáng kiến lập pháp và/hoặc trưng cầu ý dân nếu vi phạm Hiến pháp và/hoặc không thuộc thẩm quyền của các cơ quan lập pháp có liên quan
. Như đề cập dưới đây, đã có nhiều trường hợp Tòa án tối cao đã phải can thiệp để dừng quy trình tiến hành sáng kiến lập pháp và/hoặc trưng cầu ý dân khi xét thấy nó không hợp hiến.

Một số trường hợp đã phải đưa ra Tòa án Tối cao. Hầu hết các trường hợp đó đều xuất phát từ việc giải thích mâu thuẫn với quy định của hiến pháp và luật hướng dẫn thi hành. Những trường hợp này đã tạo cơ hội cho Tòa án Tối cao giải thích rõ quy định của Hiến pháp và hướng dẫn việc thi hành các luật về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân. Các trường hợp này sẽ được đề cập ở dưới đây.
5. Thực tiễn thi hành, Vấn đề và thách thức

Đã có nhiều trường hợp trưng cầu ý dân được tổ chức thành công và tiếng nói của người dân được lắng nghe một cách rõ ràng. Trong số các cuộc trưng cầu ý dân kể từ khi thông qua Hiến pháp năm 1987, người dân đã có thể bày tỏ sự đồng thuận/ hoặc không đồng thuận đối với một hình thức lập pháp, mà theo quy định của hiến pháp, phải có sự chấp thuận của đa số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho mục đích đó.
Mặt khác, các thách thức pháp lý và vấn đề thực tế đã cản trở việc sử dụng có hiệu quả các sáng kiến lập pháp nhằm sửa đổi Hiến pháp hoặc ban hành, sửa đổi hay hủy bỏ các đạo luật cấp quốc gia, cấp địa phương. Trong một số trường hợp, sáng kiến lập pháp nhằm sửa đổi Hiến pháp của người dân đã không thành công khi Tòa án tối cao tuyên bố quy trình và luật không phù hợp với các quy định của Hiến pháp. Trong các trường hợp khác, thì các vấn đề thực tiễn đăt ra như hậu cần, tài chính và kinh nghiệm đã làm nản lòng những người đề xướng sáng kiến pháp luật ngay từ bước ban đầu là thu thập số chữ ký theo yêu cầu.

5.1. Trưng cầu ý dân về khu vực tự trị và thành lập các đơn vị  hành chính địa phương

Philippines có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tiến hành trưng cầu ý dân (tức là khi Luật được Nghị viện thông qua phải được người dân chấp thuận theo quy định của Hiến pháp). Ví dụ, vào tháng 11 năm 1989, một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức trong phạm vi của Khu tự trị Hồi giáo Mindanao (ARMM) và kết quả cuối cùng là thành lập ra khu tự trị
. Về việc thực hiện thì cuộc trưng cầu ý dân này được coi là thành công và kết quả là thành lập được ARMM bao gồm bốn tỉnh là Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi và Sula. Vào tháng 9 năm 2001, tỉnh Basilan và thành phố Marawi gia nhập ARMM trong một trưng cầu ý dân khác
.

Một loạt các cuộc trưng cầu ý dân cũng đã được tổ chức với mục đích thông qua luật để thiết lập khu tự trị Cordillera (CAR). Tuy nhiên, trong trường hợp này, những người đề xuất sáng kiến pháp luật ủng hộ cho việc thành lập CAR đã thất bại vì người dân các tỉnh Abra, Apayao, Benguet, tỉnh Mountain, Ifugao và Kalinga và thành phố Baguio đã hai lần bỏ phiếu chống lại đề xuất nêu trên. Trong cuộc trưng cầu ý dân lần đầu tổ chức vào ngày 30 tháng giêng năm 1990, Ifugao là tỉnh duy nhất bỏ phiếu ủng hộ cho việc tự trị và chỉ có tỉnh Apayao lựa chọn phương án tự trị trong cuộc lấy ý kiến toàn dân lần thứ hai được tổ chức vào ngày 7 tháng 3 năm 1998
.
Việc tiến hành trưng cầu ý dân cho việc chuyển đổi nhiều huyện khác nhau thành thành phố cũng có thể được coi là khá thành công. Theo pháp luật Philippines, một thành phố chỉ có thể được thành lập nếu Nghị viện thông qua một đạo luật cho mục đích đó và được đa số cử tri trong các đơn vị hành chính địa phương (LGU) chịu ảnh hưởng trực tiếp bày tỏ sự đồng thuận của họ thông qua việc bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân/lấy ý kiến nhân dân do Ủy ban bầu cử tổ chức. Theo trang thông tin điện tử của Thượng Nghị viện Philippine, số lượng thành phố ở Philippines đã tăng đáng kể, từ 61 vào năm 1977 lên tới 143 thành phố vào năm 2012 (tăng 134%
). Điều này có nghĩa là trong các cuộc trưng cầu ý dân, nhìn chung cử tri đã ủng hộ Nghị viện và bỏ phiếu ủng hộ biện pháp lập pháp này.

Tuy nhiên, đã có một trường hợp mà Tòa án tối cao, căn cứ vào quy định của Hiến pháp, đã không chấp nhận nguyện vọng của người dân được thể hiện trong một cuộc trưng cầu ý dân. Trong trường hợp này, bất chấp việc đã có sự chấp thuận của đa số người dân về việc thành lập một tỉnh mới trong khu tự trị ARMM (285.372 ủng hộ và 8.802 chống lại), Tòa án vẫn tuyên vô hiệu bởi vì cơ quan (ở đây là Hội đồng lập pháp của khu tự trị ARMM) đã thông qua luật và kêu gọi người dân chấp thuận trong cuộc trưng cầu ý dân trong khi không có thẩm quyền được làm việc này. Theo Tòa án tối cao, cơ quan này không có thẩm quyền đưa ra một văn bản luật để “thành lập, chia tách, sáp nhập, bãi bỏ hoặc thay đổi đáng kể địa giới tỉnh, thành phố, huyện và xã/phường" và đưa luật này ra trưng cầu ý dân vì thẩm quyền này chỉ thuộc về hội đồng lập pháp quốc gia.

5.2. Những nỗ lực để sửa đổi Hiến pháp thông qua sáng kiến lập pháp

Ở Philippines, đã có hai lần sửa đổi Hiến pháp thông qua sáng kiến lập pháp. Lần đầu vào năm 1996, nhóm Sáng kiến nhân dân về cải cách, hiện đại hóa và hành động (PIRMA) gửi một bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp tới Ủy ban bầu cử đề nghị tăng nhiệm kỳ của đại biểu dân cử thông qua sáng kiến lập pháp của người dân
. Như đã đề cập ở trong bài viết này, Mục 2, Điều 17 Hiến pháp quy định rằng “việc sửa đổi Hiến pháp này có thể được người dân đề nghị trực tiếp thông qua sáng kiến lập pháp được thể hiện tại một bản kiến nghị của ít nhất 12% tổng số cử tri đăng ký, trong đó mỗi khu vực bỏ phiếu phải được đại diện bởi ít nhất 3% số cử tri đã đăng ký”.

Theo kiến nghị, Ủy ban bầu cử ra văn bản chỉ đạo việc công bố kiến nghị và thông báo việc điều trần cũng như tổ chức các phiên điều trần. Cuối cùng, Tòa án Tối cao đã đình chỉ chỉ thị của Ủy ban bầu cử xuất phát từ việc chấp nhận kiến nghị và tuyên Luật R.A số 6735 là chưa đầy đủ, không đáp ứng các điều kiện của pháp luật có liên quan đối với sáng kiến lập pháp về sửa đổi Hiến pháp (Vụ Defensor-Santiago, et al khiếu kiện Ủy ban bầu cử
). Như vậy, một phần của Nghị quyết số 2300 của Ủy ban bầu cử quy định về quy chế tiến hành sáng kiến lập pháp về sửa đổi Hiến pháp cũng bị tuyên là vô hiệu.
Đề xuất sửa đổi Hiến pháp lần thứ hai là vào năm 2006, một tổ chức/nhóm khác đã viện dẫn quy định của Hiến pháp để đưa ra đề xuất sửa đổi. Kiến nghị này đã đề xuất thay đổi hệ thống Tổng thống - Lưỡng viện sang hình thức Nghị viện một viện (đơn viện). Kiến nghị nêu ra rằng: (a) kiến nghị đã được sự ủng hộ của 6.327.952 người, chiếm ít nhất 12% tổng số cử tri đã đăng ký và mỗi khu vực bỏ phiếu có đại diện của ít nhất 3% số cử tri đăng ký; và (b) Cán bộ phụ trách đăng ký bầu cử của Ủy ban bầu cử đã xác nhận chữ ký của hơn 6.3 triệu người này. Các đề xuất sau đây là đưa ra để người dân bỏ phiếu phê chuẩn:
“ Bạn có chấp thuận việc sửa đổi Điều 6 và 7 của Hiến pháp năm 1987, thay đổi hình thức từ lưỡng viện - tổng thống sang hình thức nghị viện một viện, và quy định điều 18 là quy định tạm thời để thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác một cách có trật tự?”
Một lần nữa, việc đề nghị sửa đổi này đã không thành công vì Ủy ban bầu cử căn cứ vào phán quyết của Tòa án tối cao trong vụ Defensor - Santiago khiếu kiện Ủy ban bầu cử trước đây để từ chối kiến nghị sửa đổi đó. Hành động này của Ủy ban bầu cử đã bị khiếu kiện lên Tòa án tối cao, nhưng Tòa án đã ủng hộ Ủy ban bầu cử và tuyên bác vụ kiện dựa trên các căn cứ sau
:

1. Kiến nghị của sáng kiến lập pháp này không phù hợp với các quy định Mục 2, Điều 17 Hiến pháp về đề xuất trực tiếp của người dân. Tòa án cho rằng quy định trên đây không chỉ rõ là kiến nghị sửa đổi phải đưa ra văn bản sửa đổi trong khi đó thảo luận của các nhà soạn thảo Hiến pháp chỉ rõ rằng: (a) họ dự định áp dụng học thuyết của Mỹ về sáng kiến lập pháp của người dân; và (b) trước hết, người dân phải nhìn thấy toàn văn đề xuất sửa đổi trước khi họ ký tên, và người dân phải ký tên vào một bản kiến nghị có toàn văn đề xuất sửa đổi. Bản chất của việc sửa đổi "người dân trực tiếp đưa ra đề xuất thông qua sáng kiến lập pháp bằng một bản kiến nghị" là toàn bộ đề xuất được thể hiện bằng một bản kiến nghị của người dân. Điều này có nghĩa là phải có sự hiện diện của hai yếu tố chính. Thứ nhất là, người dân phải là tác giả và ký tên vào toàn bộ đề xuất. Không thông qua tổ chức trung gian hoặc người đại diện nào ký thay. Thứ hai là, với tư cách là sáng kiến lập pháp thì đề xuất đó phải được thể hiện trong một bản kiến nghị.

Các yếu tố chính này chỉ hiện hữu nếu toàn văn đề xuất sửa đổi được đưa ra cho những người sẽ bày tỏ sự đồng ý của mình xem trước khi ký tên. Toàn văn văn bản đề xuất sửa đổi có thể viết vào bản kiến nghị hoặc đính kèm vào bản kiến nghị đó. Nếu có văn bản đính kèm, kiến nghị phải nêu rõ về điều này. Điều này đảm bảo rằng mỗi người trong số người ký tên vào bản kiến nghị đã nhìn thấy toàn văn của đề xuất sửa đổi trước - chứ không phải sau - khi ký tên.
Hơn nữa, "người ký tên vào sáng kiến lập pháp phải được thông báo về bản chất và ảnh hưởng của nội dung được đề xuất tại thời điểm ký tên " và không ký tên do bị "lừa đảo và gây hiểu nhầm", điều này làm cho các sáng kiến lập pháp không có hiệu lực.
2. Hiến pháp không cho phép sửa đổi (revision) thông qua sáng kiến lập pháp. Mặc dù cách thức thứ ba cho việc sửa đổi Hiến pháp là thông qua sáng kiến lập pháp của người dân
, nhưng cũng chỉ được áp dụng trong trường hợp sửa đổi “amendment” Hiến pháp chứ không thể áp dụng đối với trường hợp sửa đổi “revision” Hiến pháp. Trong khi đó, Nghị viện hoặc hoặc hội nghị lập hiến (hai cách thức sửa đổi Hiến pháp khác) lại có thể đề nghị cả sửa đổi “amendment” và sửa đổi “revision” Hiến pháp. Những đề xuất được coi là đề xuất sửa đổi “revision” Hiến pháp khi đề xuất này làm thay đổi nguyên tắc cơ bản trong Hiến pháp, như thay đổi nguyên tắc phân chia quyền lực hoặc hệ thống kiểm soát - và - cân bằng quyền lực. Ngoài ra, còn được coi là sửa đổi “revision” nếu việc sửa đổi này làm thay đổi toàn bộ Hiến pháp, vì khi thay đổi ảnh hưởng đến các quy định trọng yếu của Hiến pháp. Ngược lại, sửa đổi “amendment” là việc thay đổi trong đó bổ sung, cắt giảm hoặc xóa bỏ mà không làm ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản. Nói chung, sửa đổi “revision” ảnh hưởng đến một số quy định cơ bản của Hiến pháp, trong khi sửa đổi “amendment” thường chỉ ảnh hưởng đến các điều khoản cụ thể được sửa đổi.

Cho đến hiện nay, Nghị viện vẫn chưa hề thông qua một luật mới thay thế hay sửa đổi để khắc phục sự bất cập của Luật R.A số 6375, cho phép công chúng đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Ngoài ra, không có những nỗ lực mới nào kể từ khi Tòa án Tối cao đình chỉ sáng kiến lập pháp cuối cùng về sửa đổi Hiến pháp của người dân. Tuy nhiên, đã có một Nghị quyết tiếp theo do Tòa án tối cao ban hành với sự biểu quyết của mười thành viên quy định rằng Luật R.A số 6735 là đầy đủ và phù hợp để sửa đổi Hiến pháp thông qua các sáng kiến lập pháp của người dân, do vậy hiện nay vấn đề này vẫn đang bị treo chưa được giải quyết
.
5.3. Sáng kiến lập pháp cấp quốc gia

Cho đến nay, chưa có một đạo luật nào được thông qua bằng quy trình này. Ủy ban bầu cử cho biết là đã có một số nhóm quan tâm đến quy trình này nhưng họ thường bị nản lòng bởi những yêu cầu về hậu cần và tài chính đối với việc thu thập số lượng chữ ký theo yêu cầu. Thậm chí nếu các biện pháp ban đầu được các tổ chức xã hội dân sự, nhóm lợi ích của người dân hỗ trợ thì nhìn chung họ vẫn bị dao động, đặc biệt là khi các vấn đề mới của quốc gia nổi lên và thu hút sự chú ý của người dân.

Tuy nhiên, cũng có những nỗ lực không ngừng để thông qua những đạo luật quan trọng mà Nghị viện đã phủ quyết hoặc từ chối ban hành thông qua quy trình sáng kiến lập pháp. Bao gồm các biện pháp được đề xuất để thông qua dự luật về chống lại gia đình hóa chính trị, về cấm cấp tiền cho việc đóng thùng thịt lợn và ban hành một đạo luật về tự do thông tin. Hiện giờ vẫn đang tìm xem liệu có hay không có những sáng kiến lập pháp sẽ vượt được qua giai đoạn thu thập chữ ký.
5.4. Sáng kiến địa phương chất vấn/đặt câu hỏi về nghị quyết

Đã có những nỗ lực thành công hơn trong việc ban hành các luật ở địa phương thông qua sáng kiến lập pháp ở cấp địa phương. Theo Ủy ban bầu cử, đã có pháp lệnh cấp xã đã được thông qua bằng sáng kiến lập pháp. Đó là pháp lệnh quy định việc kiểm soát và phòng ngừa sự gia tăng của những người định cư không chính thức và hành khất, và quy định trách nhiệm của cán bộ cấp xã đã nuông chiều những người này, pháp lệnh này đã bị cơ quan lập pháp địa phương từ chối thông qua. Đề xuất này đã trở thành một pháp lệnh của xã khi có 465 cử tri chấp thuận và 384 cử tri phản đối
. Một sáng kiến lập pháp khác liên quan đến đề xuất cho lập ra các hợp tác xã để quản lý quỹ của xã. Hiện nay đề xuất này đang được Ủy ban bầu cử  xác định xem có phù hợp với các  quy định của pháp luật hay không.

Tuy nhiên, sáng kiến lập pháp của người dân ở địa phương cũng gặp phải nhiều thách thức. Một trường hợp liên quan đến kiến nghị cơ quan lập pháp địa phương bãi bỏ một nghị quyết của chính quyền huyện đồng tình với một đạo luật do Nghị viện thông qua về việc thành lập một khu kinh tế (Khu kinh tế Subic) và khiến cho huyện đó trở thành một phần của khu kinh tế. Những người kiến nghị đã gửi bản kiến nghị tới cơ quan lập pháp địa phương yêu cầu bãi bỏ hoặc thu hồi nghị quyết và đề xuất các điều kiện nhất định, nếu chính quyền địa phương đã tham gia vào khu vực kinh tế đặc biệt này. Không hài lòng với cách giải quyết của cơ quan lập pháp địa phương, người dân đã sử dụng quyền sáng kiến lập pháp của mình theo quy định của Bộ luật về chính quyền địa phương. Khi Ủy ban bầu cử từ chối thụ lý giải quyết khiếu kiện về sáng kiến lập pháp với lý lẽ là đối tượng chỉ là Nghị quyết chứ không phải là Pháp lệnh. Sau đó, những người khiếu kiện đã đệ đơn lên Tòa án tối cao đề nghị hủy bỏ quyết định của Ủy ban bầu cử.  Trong vụ việc này, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng Nghị quyết có thể là đối tượng của một sáng kiến lập pháp ở địa phương
.
Khi Ủy ban bầu cử lên kế hoạch tổ chức thực hiện sáng kiến lập pháp, chính quyền Subic (SBMA) đã yêu cầu Tòa án tối cao chấm dứt việc tranh cãi về sáng kiến lập pháp ở địa phương đề xuất sửa đổi một đạo luật cấp quốc gia là không hợp lệ. Tòa án Tối cao cho rằng việc lập kế hoạch này của Ủy ban bầu cử đã lạm dụng quyền hạn của mình một cách nghiêm trọng khi biện pháp được đề xuất không thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp địa phương và do đó, không thể là đối tượng của sáng kiến lập pháp của người dân ở địa phương.
6. Kết luận

Thi hành hệ thống sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân trong một môi trường chính trị vẫn còn phải nghiên cứu, tìm hiểu về khái niệm và ý nghĩa là điều không hề dễ dàng. Cần phải cóthời gian để người dân sử dụng đầy đủ quyền này với tư cách là một công cụ để thúc đẩy các đạo luật phục vụ lợi ích của mình. Nghị viện Philippines thông qua luật về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân đã 25 năm và trên thực tiễn đã có một số kết quả trong việc thi hành luật này. Trưng cầu ý dân có thể được coi là thành công hơn ở khía cạnh nó được sử dụng để phê chuẩn luật của Nghị viện, đã trao quyền đầy đủ để người dân được trực tiếp thể hiện ý chí của mình. Việc phê duyệt thành lập khu tự trị Hồi giáo Mindanao và từ chối các biện pháp tương tự trong khu vực Cordillera vì có tác động trực tiếp tới mình là những minh chứng rõ ràng rằng hệ thống tư vấn trực tiếp người người dân vẫn đang được vận hành. Điều này cũng đúng đối với việc chuyển đổi từ các huyện thành thành phố (thường dẫn đến việc phê chuẩn) và thành lập một đơn vị hành chính địa phương mới.

Ngược lại, sáng kiến lập pháp của người dân về việc ban hành luật quốc gia vẫn chưa hề đạt được kết quả là xây dựng ra một luật nào mặc dù hiện nay vẫn có rất nhiều các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) nỗ lực khởi xướng. Mặt khác, các nỗ lực trước đó để sửa đổi Hiến pháp thông qua hệ thống sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân ý đã không thành công vì các vấn đề pháp lý - sự bất cập của Luật R.A số 6735 liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp.
Ở cấp địa phương, đã có sáng kiến lập pháp thành công mặc dù đã gặp nhiều thử thách tại Tòa án Tối cao về căn cứ pháp lý khác nhau. Những trường hợp thành công đã cho người dân thấy được quyền ban hành luật, pháp lệnh của mình. Khi mọi người trở nên ý thức hơn về quyền của mình và tự tin về quyền của mình để trực tiếp làm luật thông qua sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân thì có thể hy vọng ngày càng có nhiều nỗ lực sẽ được thực hiện bởi các nhóm có tổ chức bao gồm các tổ chức xã hội dân sự.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Từ những kinh nghiệm trên đây của Philippines trong việc vận hành hệ thống các quy định về sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân, rút ra một số bài học như sau:

1. Quy trình sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân là việc thực thi quyền lực đặc biệt của người dân nên luật phải đầy đủ và rõ ràng để tránh sự không thừa nhận của Hiến pháp. Tuân theo quy định của hiến pháp và pháp luật là bắt buộc vì bất kỳ khiếm khuyết nào về  thủ tục đều có thể dẫn đến toàn bộ quy trình thực hiện đó sẽ không có giá trị. Theo kinh nghiệm của Philippines, những thiếu sót và/hoặc khiếm khuyết là không thể tránh khỏi :
- Thiếu sót của những người đề xướng là không chuẩn bị "bản dự thảo sửa đổi hiến pháp" và trình toàn văn bản dự thảo này cho người dân "trước khi" họ ký tên đề nghị là lý do mà Tòa án tối cao viện dẫn để đưa ra phán quyết quy trình này không phù hợp với quy định của Hiến pháp. Tòa án cho rằng các nhà lập hiến dự liệu là người dân cần phải ký tên vào đề nghị của mình nên người đề xuất phải "chuẩn bị đề xuất và xin chữ ký vào đề xuất đó".

- Sự thiếu sót của cơ quan đăng ký bầu cử địa phương trong việc xác minh chữ ký của những người đề xuất theo yêu cầu của pháp luật, và tương tự như vậy đối với người đề xuất sáng kiến pháp luật, là một trong những vấn đề đặt ra đối với sáng kiến lập pháp của người dân. Theo một nhóm luật sư phản đối sáng kiến lập pháp này của nhân dân thì chữ ký đã được thu thập tại ít nhất chín tỉnh do các nhóm thúc đẩy "sáng kiến lập pháp của người dân" tiến hành với mục tiêu thay đổi Hiến pháp lấy làm căn cứ đề xuất đã không được xác minh đúng hoặc không được xác minh bởi các cán bộ phụ trách của Ủy ban Bầu cử
.

- Để thúc đẩy lợi ích riêng của mình, đặc biệt là trong việc nỗ lực mở rộng quyền hạn, các chính trị gia có thể lợi dụng các sáng kiến lập pháp của người dân. Năm 1996, một nhóm tự xưng là "Pirma," kêu gọi việc sửa đổi Hiến pháp trong đó sẽ cho phép tổng thống đương nhiệm (Tổng thống Fidel Ramos) được tái tranh cử trong khi đây là điều bị cấm theo quy định của Hiến pháp Philippines. Sau này, những người đề xuất sáng kiến sửa đổi Hiến pháp này được phát hiện là đã liên kết với tổng thống và được những người ủng hộ Tổng thống tài trợ.

Điều này cũng đúng đối với kiến nghị  đề xuất sửa đổi Hiến pháp vào năm 2006 trong nhiệm kỳ của một tổng thống khác. Theo các nhà quan sát chính trị, động lực cho thay đổi hình thức của chính phủ từ chế độ tổng thống quen thuộc sang chế độ nghị viện mới và chưa được thử nghiệm không phải là vì lợi ích quốc gia. Thay vào đó, các sáng kiến lập pháp của người dân được thúc đẩy và tài trợ bởi những người ủng hộ cho Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo để bà này tiếp tục nắm quyền với chức danh thủ tướng khi nhiệm kỳ tổng thống của bà sắp kết thúc
.

- Phải mất thời gian để người dân hiểu một cách đầy đủ về quyền sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân. Ngay cả khi Philippines là quốc gia có tổ chức xã hội dân sự hoạt động sôi động nhất ở châu Á, thì đến bây giờ các tổ chức này cũng chỉ mới bắt đầu nhận ra tiềm năng của sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân là công cụ để thúc đẩy quyền lợi của mình. Điều ngạc nhiên là nhận thức này gần đây mới xuất hiện mặc dù trên thực tiễn đã diễn ra trong nhiều năm là Nghị viện đã không thông qua hoặc từ chối ban hành các đạo luật quan trọng  và ngay cả khi Hiến pháp cũng đã quy định và công nhận tầm quan trọng của việc thực hiện sáng kiến lập pháp và trưng cầu dân ý trong việc quản trị nhà nước.


2. Một trong những trở ngại để những kiến nghị của sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân có hiệu quả chính các yêu cầu về tài chính để khởi động quy trình này, đặc biệt là trong việc thu thập các chữ ký cần thiết. Trừ khi có một tổ chức chính trị lớn hay công ty tư nhân đỡ lưng cho nỗ lực này, cơ hội thành công đối với sáng kiến lập pháp do một công dân bình thường khởi xướng là rất thấp. Đây có thể là lý do giải thích vì sao mà không một sáng kiến lập pháp cấp quốc gia nào kết thúc thành công tại Philippines, mặc dù các quy định về vấn đề này đã có hiệu lực trên 25 năm; chỉ có một trường hợp duy nhất là đã thu thập được đầy đủ số lượng chữ ký trên toàn quốc, nhưng là do có sự hỗ trợ của các chính trị gia. Vì các lý do trên đây, có thể gợi ý là chính phủ nên cung cấp các hỗ trợ về tài chính cho các đề xuất thông qua luật để thực hiện quy định của hiến pháp (ví dụ cấm gia đình hóa chính trị). Tất nhiên, phải có các biện pháp đảm bảo để ngăn chặn các chính trị gia lạm dụng việc hỗ trợ tài chính này cho lợi ích chính trị của mình.


3. Điều quan trọng là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý hoặc giám sát sáng kiến lập pháp và trưng cầu ý dân phải được cung cấp đủ nguồn lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ này. Điều này đặc biệt đúng đối với các cơ quan quản lý bầu cử, như ở Philippine là Ủy ban bầu cử, chuẩn bị và tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương cứ ba năm/lần. Trừ khi được hỗ trợ về các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân lực cần thiết để tổ chức trưng cầu ý dân và sáng kiến lập pháp liên quan đến việc bỏ phiếu thì quyền tối thượng này của người dân sẽ vẫn còn là hình thức.
Sáng kiến lập pháp được kiến nghị


với sự đồng ý của 10% tổng số cử tri đã đăng ký/trong đó ít nhất 3% mỗi khu vực bầu cử có đại diện đồng ý








Kiến nghị





1. Nội dung hoặc dự thảo luật được đề xuất


2. Đề xuất


3. Các lý do 


4. Nêu rõ không thuộc các trường hợp ngoại lệ


5. Chữ ký của cử tri


6. Trích lược hoặc tóm tắt (không vượt quá 100 từ)








Đăng ký kiến nghị với Ủy ban bầu cử





Thông qua bởi đa số phiếu





Luật được đề xuất bị từ chối


Luật bị bài bác/phản đối được giữ nguyên hiệu lực pháp lý





Công bố trên báo được phát hành rộng rãi trong vòng 30 ngày 


Xác định ngày trưng cầu ý dân





Bỏ phiếu đối với đề xuất





Công bố trên Công báo hoặc trên báo 





Đề xuất trở nên có hiệu lực như một luật của quốc gia trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố


Nếu đề xuất đưa ra với mục đích đề nghị hủy bỏ một luật do Nghị viện thông qua, thì luật này sẽ được hủy trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố.





Xác định tính đầy đủ và hợp lệ của kiến nghị





Không thông qua





Thông qua





Đạt





Đề xướng của kiến nghị


Xã/phường - 50 cử tri đã đăng ký


Huyện - 100


Tỉnh/Thành phố - 1.000


Khu tự trị - 2.000











Cơ quan lập pháp


 địa phương


Kiến nghị đưa ra đề xuất việc thông qua, ban hành, bãi bỏ, hoặc sửa đổi pháp lệnh, nghị quyết





Cơ quan lập pháp địa phương ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản đã được đề xuất.





Thực hiện trong vòng 30 ngày








120 ngày - đối với các khu tự trị


90 ngày - đối với các tỉnh và thành phố


60 ngày - đối với cấp huyện/trị trấn


30 ngày - đối với xã/phường





Thời hạn thu thập chữ ký





Không


 đồng ý











Đồng ý








Đáp ứng số lượng theo quy định








Thu thập số lượng chữ ký theo quy định:


10 % tổng số cử tri đã đăng ký, trong đó mỗi đơn vị bỏ phiếu có ít nhất 3% số cử tri.








Xây dựng các đề xuất để đệ trình theo quy định đối với sáng kiến lập pháp (DILG sẽ hỗ trợ việc xây dựng này)








Người đề xuất có thể sử dụng quyền sáng kiến lập pháp của mình sau khi gửi thông báo tới cơ quan lập pháp địa phương








Kiến nghị được ký trước sự chứng kiến của cán bộ phụ trách bỏ phiếu và đại diện cơ quan lập pháp địa phương








Bỏ phiếu đối với đề xuất





Ủy ban bầu cử ấn định ngày bỏ phiếu: trong vòng


90 ngày - khu tự trị


60 ngày - tỉnh và thành phố


45 ngày - huyện


30 ngày - xã/phường





Đề xuất thất bại


Đề xuất bị hủy bỏ


Luật là đối tượng đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vẫn giữ nguyên hiệu lực.





Đề xuất có hiệu lực như pháp lệnh của địa phương nếu được cơ quan lập pháp của địa phương thông qua trong vòng 15 ngày kể từ ngày được Ủy ban bầu cử chứng nhận








Được thông qua bởi đa số phiếu








Thông qua





Không được thông qua





Không


đáp ứng





Cơ quan lập pháp đề xuất và chấp thuận biện pháp lập pháp


Sửa đổi/bổ sung Hiến pháp


Thành lập khu tự trị


Chuyển đơn vị hành chính cấp huyện lên thành phố


Thành lập một đơn vị hành chính mới








Trình ra cho cử tri bỏ phiếu thông qua





Bỏ phiếu cho luật/hành động lập pháp được đề xuất





Hoạt động lập pháp được đề xuất có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày được Ủy ban bầu cử chứng nhận





HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP BỊ THẤT BẠI


Dự án luật được trình hoặc văn bản sửa đổi bị hủy bỏ





Thông qua bởi đa số phiếu








Không thông qua











Thông qua
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